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LỜI CẢM ƠN 

Để hoàn thành đề tài khóa luận “ Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH MTV Thang Máy Niềm Tin ”. Sau khi trải qua quá trình 

thực tập tại đây em thấy mình mở mang và biết thêm được nhiều kiến thức bổ ích hơn. 

Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến cô Nguyễn Thị Hà My 

đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình làm khóa luận tốt nghiệp 

Tiếp theo, em xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo, toàn thể các anh chị công ty 

TNHH MTV Thang Máy Niềm Tin đã truyền đạt cho em những kiến thức bổ ích và 

những vấn đề liên quan đến bài luận của mình   

Trong suốt quá trình hoàn thành bài luận tốt nghiệp, em cảm thấy mình đã được 

trau dồi và học hỏi rất nhiều. Từ đó, bản thân em đã có thêm nhiều kỹ năng và kiến thức 

giúp ích cho công việc sau này của mình. Với điều kiện hạn chế về thời gian cũng như 

kiến thức còn hạn hẹp nên bài của em khó tránh khỏi sai sót. Cuối cùng, em rất mong 

nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của quý thầy, cô để em có thể bổ sung, nâng 

cao chuyên môn của mình, phục vụ tốt cho công việc thực tế sau này.  

Em xin chân thành cảm ơn! 

  



LỜI MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài  

Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng phát triển, nhu cầu xây dựng các công 

trình dân dụng, thương mại và chung cư cao tầng không ngừng gia tăng, kéo theo 

sự phát triển mạnh mẽ của ngành thang máy. Đây là lĩnh vực có tính cạnh tranh 

cao, đòi hỏi các doanh nghiệp không chỉ chú trọng đến chất lượng sản phẩm, dịch 

vụ mà còn phải nâng cao hiệu quả quản lý tài chính nhằm đảm bảo hoạt động kinh 

doanh ổn định và phát triển bền vững. 

Công ty TNHH MTV Thang Máy Niềm Tin là doanh nghiệp hoạt động trong 

lĩnh vực cung cấp, lắp đặt và bảo trì hệ thống thang máy. Với đặc thù kinh doanh 

theo hợp đồng, thời gian thực hiện kéo dài và phát sinh nhiều khoản chi phí phức 

tạp liên quan đến vật tư, lắp đặt, nhân công kỹ thuật; công tác kế toán doanh thu, 

chi phí và xác định kết quả kinh doanh đóng vai trò rất quan trọng. Việc tổ chức 

tốt công tác này không chỉ đảm bảo tuân thủ nguyên tắc phù hợp trong kế toán, 

giúp kiểm soát tốt chi phí và quản lý doanh thu hiệu quả, mà còn là cơ sở vững 

chắc để Ban Giám đốc đưa ra các quyết định kinh doanh và chiến lược phát triển 

phù hợp. 

Nhận thấy tầm quan trọng của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh đối với doanh nghiệp, đồng thời qua quá trình thực tập 

tại công ty, em đã có cơ hội tìm hiểu thực tế về quy trình hạch toán tại đơn vị. Vì 

vậy, em quyết định chọn đề tài: “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Thang Máy Niềm Tin” làm đề tài nghiên cứu 

cho khóa luận tốt nghiệp của mình. 

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

tại Công ty TNHH MTV Thang Máy Niềm Tin 

Phạm vi nghiên cứu: 

- Đề tài nghiên cứu được thực hiện tại Công ty TNHH MTV Thang Máy Niềm 

Tin 

- Số liệu sử dụng: chứng từ kế toán và báo cáo tài chính năm 2025. 

3. Phương pháp nghiên cứu 



Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Đọc, tìm hiểu, tham khảo các tài liệu trên web, 

các giáo trình do giảng viên biên soạn.  

Phương pháp nghiên cứu lý luận: tham khảo các nguyên tắc, thông tư và chuẩn 

mực kế toán hiện hành.  

Phương pháp thu thập thông tin: Thu thập số liệu tại đơn vị thực tập 

Phương pháp phân tích, đánh giá: Tìm hiểu thực trạng của công ty để phân tích 

tình hình và đưa ra đánh giá. 

4. Kết cấu đề tài 

Khóa luận tốt nghiệp gồm 3 phần 

Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh. 

Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

tại Công ty TNHH MTV Thang Máy Niềm Tin 

Chương 3: Một số ý kiến hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Thang Máy Niềm Tin 
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ 

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 

1.1 . Khái quát chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh: 

Theo quy định tại điều 56 thông tư 133/2016/TT-BTC 

Doanh thu là lợi ích kinh tế thu được làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp 

trừ phần vốn góp thêm của các cổ đông. Doanh thu được ghi nhận tại thời điểm giao 

dịch phát sinh, khi chắc chắn thu được lợi ích kinh tế, được xác định theo giá trị hợp 

lý của các khoản được quyền nhận, không phân biệt đã thu tiền hay sẽ thu được tiền. 

Theo quy định tại điều 59 thông tư 133/2016/TT-BTC 

Chi phí là những khoản làm giảm lợi ích kinh tế, được ghi nhận tại thời điểm 

giao dịch phát sinh hoặc khi có khả năng tương đối chắc chắn sẽ phát sinh trong tương 

lai không phân biệt đã chi tiền hay chưa. 

Theo quy định tại điều 57 của thông tư 133/2016/TT – BTC 

Bán hàng hóa: Bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra, bán hàng hóa mua 

vào và bán bất động sản đầu tư. 

Cung cấp dịch vụ: Thực hiện công việc đã thỏa thuận theo hợp đồng trong một 

kỳ, hoặc nhiều kỳ kế toán, như cung cấp dịch vụ vận tải, du lịch, cho thuê TSCĐ theo 

phương thức cho thuê hoạt động, doanh thu hợp đồng xây dựng.... 

Theo quy định tại khoản 8,9 điều 3 của Luật Thương mại 2005 quy định 

Mua bán hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao 

hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có 

nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hoá theo thỏa 

thuận. 

Cung ứng dịch vụ là hoạt động thương mại, theo đó một bên (sau đây gọi là bên 

cung ứng dịch vụ) có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ cho một bên khác và nhận thanh 

toán; bên sử dụng dịch vụ (sau đây gọi là khách hàng) có nghĩa vụ thanh toán cho 

bên cung ứng dịch vụ và sử dụng dịch vụ theo thỏa thuận. 

Theo quy định tại điều 68 của thông tư 133/2016/TT-BTC 

Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động 

sản xuất, kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác. 

Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh là số chênh lệch giữa doanh thu thuần 

và trị giá vốn hàng bán (gồm cả sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ, 

giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh 
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bất động sản đầu tư, như: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, nâng cấp, chi phí cho 

thuê hoạt động, chi phí thanh lý, nhượng bán bất động sản đầu tư), chi phí bán hàng 

và chi phí quản lý doanh nghiệp. 

 Kết quả hoạt động tài chính là số chênh lệch giữa thu nhập của hoạt động tài 

chính và chi phí hoạt động tài chính. 

Kết quả hoạt động khác là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác và các 

khoản chi phí khác và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

1.2 . Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. 

Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là phải 

đáp ứng nhu cầu thông tin của nhà quản lý thông qua việc cung cấp các thông tin đầy 

đủ, chính xác, kịp thời giúp nhà quản lý phân tích, đánh giá và quyết định phương án 

kinh doanh cho mỗi doanh nghiệp.  

- Phản ánh đầy đủ, kịp thời khối lượng hàng hóa, thành phẩm bán ra và tiêu thụ nội 

bộ, tính toán đúng giá vốn hàng đã bán theo phương pháp tính giá xuất kho, chi 

phí bán hàng và các chi phí khác nhằm xác định đúng đắn kết quả kinh doanh của 

doanh nghiệp.  

- Phản ánh chính xác doanh thu, chi phí, doanh thu thuần, doanh thu hoạt động tài 

chính, chi phí tài chính, chi phí quản lý kinh doanh, chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp, chi phí khác và thu nhập khác để xác định kết quả kinh doanh.  

- Tính toán chính xác, kịp thời kết quả của quá trình tiêu thụ hàng hóa 

- Kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện, kế hoạch bán hàng, xác định kết quả quá 

1.3 . Kế toán doanh thu, bán hàng và cung cấp dịch vụ 

1.3.1. Phương thức bán hàng và cung cấp dịch vụ: 

Phương thức bán hàng trực tiếp 

Bán hàng trực tiếp là hình thức bán hàng mà người bán và người mua gặp trực 

tiếp nhau để trao đổi. Đối với hình thức này, bên mua cử đại diện đến kho hoặc các 

xưởng của doanh nghiệp để nhận hàng. Doanh nghiệp xuất hàng giao trực tiếp cho 

đại diện bên mua. Sau khi đại diện bên mua nhận đủ hàng, thanh toán tiền hoặc chấp 

nhận thanh toán, hàng hóa được xác định là tiêu thụ. 

Phương thức bán hàng trả chậm, trả góp 

Bán hàng trả chậm, trả góp là phương thức bán hàng thu tiền nhiều lần, người 

mua thanh toán một phần theo quy định của bên bán lần đầu ngay tại thời điểm mua. 

Số tiền còn lại người mua chấp nhận trả dần ở các kỳ tiếp theo và chịu tỷ lệ lãi suất 
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nhất định. Bán hàng trả chậm, trả góp là khi giao hàng cho người mua, thì lượng hàng 

chuyển giao quyền sở hữu được coi là tiêu thụ, doanh thu bán hàng được ghi nhận 

theo giá trả tiền ngay. Khoản lãi do khách hàng trả chậm, trả góp sẽ hạch toán vào 

doanh thu hoạt động tài chính. 

1.3.2. Hình thức thanh toán và thời điểm thanh toán 

Hình thức thanh toán không dùng tiền mặt 

Theo khoản 2, điều 26 Nghị định 181/2025/NĐCP 

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là chứng từ chứng minh việc thanh 

toán không dùng tiền mặt theo quy định của Nghị định số 52/2024/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2024 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các chứng 

từ bên mua nộp tiền mặt vào tài khoản của bên bán. 

Theo khoản 10, điều 3 Nghị định số 52/2024/NĐ-CP 

Phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt (sau đây gọi là phương tiện thanh 

toán) là phương tiện do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, công ty tài chính được 

phép phát hành thẻ tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cung 

ứng dịch vụ ví điện tử phát hành và được khách hàng sử dụng nhằm thực hiện giao 

dịch thanh toán, bao gồm: séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ 

ngân hàng (bao gồm: thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước), ví điện tử và các phương 

tiện thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

Hình thức thanh toán bằng tiền mặt 

Theo khoản 2, điều 3 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP 

Thanh toán bằng tiền mặt là việc tổ chức, cá nhân sử dụng tiền mặt để trực tiếp 

chi trả hoặc thực hiện các nghĩa vụ trả tiền khác trong các giao dịch thanh toán. 

Thời điểm thanh toán trực tiếp: 

Sau khi người mua nhận được hàng hóa và chấp nhận thanh toán, có thể bằng 

tiền mặt, bằng chuyển khoản, thanh toán bằng hàng (hàng đổi hàng), … 

Thanh toán bằng tiền mặt là việc tổ chức, cá nhân dùng tiền mặt để trực tiếp chi 

trả hoặc thực hiện các nghĩa vụ trả tiền khác trong các giao dịch thanh toán. Theo 

hình thức này, việc chuyển giao quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa dịch vụ cho khách 

hàng và tiêu thụ được thực hiện đồng thời và người bán sẽ nhận được số tiền mặt 

tuơng ứng với số hàng mà mình đã bán.  

Thanh toán không bằng tiền mặt: theo phương thức này người mua có thể thanh 

toán bằng các loại séc, trái phiếu, cổ phiếu, các loại tài sản có giá trị tương đương 
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Thời điểm thanh toán trả sau: 

Người mua hàng hóa đã nhận được hàng nhưng chưa thanh toán cho doanh 

nghiệp (người bán). Việc thanh toán sẽ thực hiện theo điều kiện, thỏa thuận của hai 

bên trong quá trình kí hợp đồng. 

Thời điểm thanh toán trả trước: 

Người mua hàng phải thanh toán trước một phần hoặc toàn bộ giá trị tiền mua 

hàng cho bên bán. Sau đó bên bán mới chuyển hàng hóa cho bên mua. Nếu thanh 

toán trước một phần thì sau khi nhận hàng, phần tiền còn lại cần thanh toán thực hiện 

theo thỏa thuận của hai bên. 

1.3.3. Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  

Theo quy định tại điều 57 thông tư 133/2016/TT-BTC 

Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu bán hàng khi đồng thời thỏa mãn các điều 

kiện sau: 

- Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu 

sản phẩm, hàng hóa cho người mua; 

- Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hoặc 

quyền kiểm soát hàng hóa; 

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người mua 

được quyền trả lại sản phẩm, hàng hóa, đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh 

nghiệp chỉ được ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn 

tại và người mua không được quyền trả lại sản phẩm, hàng hóa (trừ trường hợp 

khách hàng có quyền trả lại hàng hóa dưới hình thức đổi lại để lấy hàng hóa, dịch 

vụ khác); 

- Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; 

- Xác định được các chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 

Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ khi đồng thời thỏa mãn 

các điều kiện sau: 

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người mua 

được quyền trả lại dịch vụ đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh nghiệp chỉ 

được ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và người 

mua không được quyền trả lại dịch vụ đã cung cấp; 

- Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ 

đó 
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- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào thời điểm báo cáo; 

- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao 

dịch cung cấp dịch vụ đó. 

1.3.4. Chứng từ sử dụng 

Bảng báo giá 

Đơn đặt hàng 

Hợp đồng kinh tế 

Hóa đơn GTGT 

Biên bản giao nhận hàng hóa 

Các chứng từ thanh toán: Phiếu thu, giấy báo có 

1.3.5. Tài khoản sử dụng 

Theo thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính, để phản ánh doanh thu bán 

hàng và cung cấp dịch vụ trong một kỳ kế toán, kế toán sử dụng TK 511 – Doanh thu 

bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

Tài khoản 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, có 4 tài khoản cấp 2 

Tài khoản 5111: Doanh thu bán hàng hóa 

Tài khoản 5112: Doanh thu bán thành phẩm 

Tài khoản 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ 

Tài khoản 5118: Doanh thu khác 

Kết cấu Tài khoản 511 

 

        

 

 

 

     

Các khoản thuế gián thu phải nộp 

(GTGT, TTĐB, XK, BVMT). 

Các khoản giảm trừ doanh thu 

Kết chuyển doanh thu thuần vào tài 

khoản 911 "Xác định kết quả kinh 

doanh". 

 

Doanh thu bán sản phẩm, hàng 

hóa, bất động sản đầu tư và cung 

cấp dịch vụ của doanh nghiệp thực 

hiện trong kỳ kế toán. 

 

NỢ 

 

TK 511 

 

CÓ 

 

Tài khoản 511 không có số dư cuối kỳ  
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Thuế GTGT 

(nếu có ) 

 

KC doanh thu  thuần và 

xác định kết quả kinh 

doanh 

 

Các khoản thuế phải nộp khi 

bán hàng, cung cấp dịch vụ( 

trường hợp chưa tách ngay các 

khoản thuế phải nộp tại thời 

điểm ghi nhận doanh thu ) 

  

Các khoản thuế phải nộp khi bán hàng, cung cấp dịch vụ 

(trường hợp tách ngay các khoản thuế phải nộp tại thời điểm 

ghi nhận doanh thu) 

 

1.3.5. Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 TK 111, 112 , 131 

Các khoản giảm trừ doanh 

thu ( CK  thương mại, 

giảm giá hàng bán, hàng 

bán bị trả lại 

 

Doanh thu bán hàng 

và cung cấp dịch vụ 

 
 TK 3331 

 TK 911 

 

TK 111, 112, 131  

TK 3331 

 

 

Sơ đồ 1.1. Sơ đồ hạch toán kế toán doanh thu bán hàng và cung 

cấp dịch vụ  
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1.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

1.4.1. Nội dung 

Các khoản giảm trừ doanh thu là những khoản phát sinh được điều chỉnh làm 

giảm doanh thu bán hàng hoá, sản phẩm và cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp trong 

kỳ kế toán. Bao gồm: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả 

lại. 

Chiết khấu thương mại là khoản doanh nghiệp đã giảm trừ hoặc đã thanh toán 

cho khách do mua hàng với khối lượng lớn theo thỏa thuận về chiết khấu thương mại 

đã ghi trên hợp đồng kinh tế hoặc các cam kết về mua bán. 

Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém, mất 

phẩm chất, không đúng quy cách được quy định trong hợp đồng kinh tế. 

Hàng bán bị trả lại là hàng bị khách hàng trả lại trả lại do nguyên nhân: vi phạm 

cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng 

loại, quy cách. Hàng bán bị trả lại phải có văn bản đề nghị của người mua ghi rõ lý 

do trả lại hàng, số lượng bị trả lại, giá trị hàng bị trả lại, đính kèm hóa đơn ( nếu bị 

trả lại toàn bộ) hoặc bản sao hóa đơn ( nếu bị trả lại một phần hàng), đính kèm chứng 

từ nhập lại kho của doanh nghiệp số hàng trên. 

1.4.2. Chứng từ sử dụng 

Chiết khấu thương mại:  

Văn bản chính sách về chương trình chiết khấu thương mại 

Hóa đơn GTGT 

Biên bản chiết khấu thương mại 

Hợp đồng kinh tế 

Phiếu chi 

Giảm giá hàng bán:  

Văn bản đề nghị giảm giá hàng bán 

Hóa đơn GTGT 

Biên bản giảm giá hàng bán 

Hóa đơn điều chỉnh kèm bản kê. 

Hàng bán bị trả lại:  

Hóa đơn GTGT 

Biên bản trả lại hàng bán 

Phiếu nhập kho, phiếu chi, giấy báo nợ. 



8 
 

TK 111, 112, 131  

TK 3331 

 
Các khoản thuế 

GTGT phải nộp 

 

Doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 

 

TK 111, 112, 131  

TK 3331 

 Các khoản thuế 

GTGT phải nộp 

 

Doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 

 

1.4.3.Tài khoản sử dụng 

Theo thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính. Kế toán ghi nhận các khoản 

giảm trừ doanh thu: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại 

vào bên nợ tài khoản 511 “ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” 

1.4.4. Phương pháp hạch toán  

Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kế toán các chi phí liên quan hàng bán bị trả lại 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK 111, 112, 131 TK 511 

TK 3331 

Các khoản giảm trừ 

doanh thu: Chiết khấu 

thương mại, giảm giá 

hàng bán 

Giảm các khoản 

thuế GTGT phải 

nộp 

 Sơ đồ 1.2. Sơ đồ  hạch toán phản ánh chiết khấu thương mại, giảm 

giá hàng bán 

 

TK 111, 112, 131 

TK 3331 

Các khoản giảm trừ 

doanh thu: Hàng bán 

bị trả lại 

 

Giảm các khoản 

thuế GTGT phải 

nộp 

 

TK 511 
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Các chi phí liên quan đến 

hàng bán bị trả lại 

 

Kết chuyển chi phí 

bán hàng 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.  Kế toán giá vốn hàng bán 

1.5.1. Nội dung  

Giá vốn hàng bán là trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động 

sản đầu tư; giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp (đối với doanh nghiệp xây 

lắp) bán trong kỳ. 

1.5.2. Các phương pháp tính giá xuất kho 

Bình quân gia quyền cuối kì: 

Phương pháp này, đến cuối kỳ mới tính trị giá vốn của hàng xuất kho trong 

kỳ. Tùy theo kỳ dự trữ của doanh nghiệp áp dụng mà kế toán hàng tồn kho căn cứ 

vào trị giá thực tế hàng tồn đầu kỳ; nhập trong kỳ, số lượng hàng tồn trong kỳ; để 

tính giá đơn vị bình quân. Công thức: 

Đơn giá thực tế 

bình quân hàng 

tồn kho i 

= 

Trị giá thực tế hàng i  tồn 

đầu kỳ 
+ 

Trị giá thực tế hàng i nhập 

trong kỳ 

Số lượng hàng i tồn đầu 

kỳ 
+ 

Số lượng hàng i nhập trong 

kỳ 

Bình quân gia quyền mỗi lần nhập ( Bình quân thời điểm) 

Giá thực tế mặt  

hàng i xuất kho 
= 

Số lượng mặt hàng 

 i xuất dùng 
x 

Đơn giá thực tế bình quân 

hàng tồn kho i 

TK 632 TK 155,156 

Giá trị thành phẩm, 

hàng hóa, dịch vụ đã 

bán 

Hàng bán trả lại nhập kho 

TK 632  

TK 111, 112, 331  TK 6421 

 

TK 911 

 

Sơ đồ 1.3. Sơ đồ hạch toán phản ánh hàng bán bị trả lại  
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Sau mỗi lần nhập vật tư - hàng hóa, kế toán phải xác định lại giá trị thực của 

hàng tồn kho và giá đơn vị bình quân. Công thức: 

Đơn giá thực tế bình 

quân hàng tồn kho i 

sau lần nhập thứ n 

= 

Trị giá thực tế hàng i  tồn 

kho trước lần nhập thứ n 
+ 

Trị giá thực tế hàng i nhập 

kho ở lần thứ n 

Số lượng hàng i tồn kho 

trước lần nhập thứ n 
+ 

Số lượng hàng i nhập kho 

ở lần thứ n 

 

Giá thực tế hàng i 

 tồn kho cuối kỳ 
= 

Số lượng hàng i  

tồn kho cuối kỳ 
x 

Đơn giá thực tế bình quân hàng 

tồn kho i sau lần nhập thứ n 

 

Phương pháp tính theo giá đích danh: Phương pháp tính theo giá đích danh 

được áp dụng dựa trên giá trị thực tế của từng lần nhập hàng hóa mua vào, từng 

thứ sản phẩm sản xuất ra nên chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp có ít mặt hàng 

hoặc mặt hàng ổn định và nhận diện được chi tiết về giá nhập của từng lô hàng 

tồn kho. 

Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO): Phương pháp nhập trước, xuất 

trước áp dụng dựa trên giả định là giá trị hàng tồn kho được mua hoặc được sản 

xuất trước thì được xuất trước và giá trị hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là giá trị 

hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất gần thời điểm cuối kỳ. Theo phương pháp 

này thì giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập kho ở thời điểm 

đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ, giá trị của hàng tồn kho cuối kỳ được tính theo giá của 

hàng nhập kho ở thời điểm cuối kỳ hoặc gần cuối kỳ còn tồn kho. 

 1.5.3. Chứng từ sử dụng 

Phiếu xuất kho, phiếu kế toán 

Bảng tổng hợp nhập xuất tồn 

1.5.4. Tài khoản sử dụng 

Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính, để phản ánh giá vốn 

hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong kỳ kế toán, kế sử dụng TK 632 – Giá vốn hàng 

bán. 
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Kết cấu của TK 632 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Đối với hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, phản ánh: 

Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ đã bán trong kỳ. 

Chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí 

nhân công vượt trên mức bình thường 

và chi phí sản xuất chung cố định 

không phân bổ được tính vào giá vốn 

hàng bán trong kỳ; 

Các khoản hao hụt, mất mát của hàng 

tồn kho sau khi trừ phần bồi thường 

do trách nhiệm cá nhân gây ra; 

 Số trích lập dự phòng giảm giá hàng 

tồn kho (chênh lệch giữa số dự phòng 

giảm giá hàng tồn kho phải lập năm 

nay lớn hơn số dự phòng đã lập năm 

trước chưa sử dụng hết). 

Đối với hoạt động kinh doanh 

BĐSĐT, phản ánh: 

Số khấu hao BĐSĐT dùng để cho 

thuê hoạt động trích trong kỳ; 

Chi phí sửa chữa, nâng cấp, cải tạo 

BĐSĐT không đủ điều kiện tính vào 

nguyên giá BĐSĐT; 

Chi phí phát sinh từ nghiệp vụ cho 

thuê hoạt động BĐSĐT trong kỳ; 

Giá trị còn lại của BĐSĐT bán, thanh 

lý trong kỳ; 

Chi phí của nghiệp vụ bán, thanh lý 

BĐSĐT phát sinh trong kỳ; 

 

+ Số tổn thất do giảm giá trị BĐSĐT 

nắm giữ chờ tăng giá; 

 

+ Chi phí trích trước đối với hàng hóa 

Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, 

hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ sang 

tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh 

doanh”; 

Kết chuyển toàn bộ chi phí kinh doanh 

BĐSĐT phát sinh trong kỳ để xác định 

kết quả hoạt động kinh doanh; 

Khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá 

hàng tồn kho cuối năm tài chính 

(chênh lệch giữa số dự phòng phải lập 

năm nay nhỏ hơn số đã lập năm trước); 

Trị giá hàng bán bị trả lại; 

Khoản hoàn nhập chi phí trích trước 

đối với hàng hóa bất động sản được 

xác định là đã bán (chênh lệch giữa số 

chi phí trích trước còn lại cao hơn chi 

phí thực tế phát sinh); 

Khoản chiết khấu thương mại, giảm 

giá hàng bán nhận được sau khi hàng 

mua đã tiêu thụ; 

Số điều chỉnh tăng nguyên giá BĐSĐT 

nắm giữ chờ tăng giá khi có bằng 

chứng chắc chắn cho thấy BĐSĐT có 

dấu hiệu tăng giá trở lại; 

Các khoản thuế nhập khẩu, thuế tiêu 

thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường đã 

tính vào giá trị hàng mua, nếu khi xuất 

bán hàng hóa mà các khoản thuế đó 

được hoàn lại. 

TK 632 

 

NỢ 

 

CÓ 

 

TK 632 Không có số dư cuối kỳ 
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Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 
CKTM, GGHB nhận 

được sau khi mua hàng 

 

1.5.5. Phương pháp hạch toán 

Phương pháp kê khai thường xuyên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

1.6.1. Nội dung 

Theo quy định tại điều 58 thông tư 133/2016/TT-BTC 

Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm: 

Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi 

đầu tư trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh toán được hưởng do mua hàng hóa, 

dịch vụ;... 

Cổ tức, lợi nhuận được chia cho giai đoạn sau ngày đầu tư; 

Hoàn nhập dự phòng giảm 

giá hàng tồn kho 

Hàng bán bị trả lại 

nhập kho 

 TK 155, 156 Phần hao hụt, mất mát hàng tồn kho được 

tính vào giá vốn hàng bán 

  TK 138, 152, 153, 155, 156 

K/C giá vốn hàng bán và 

các chi phí khi xác định 

kết quả kinh doanh 

Trị giá vốn của sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa 

xuất bán 

 TK 911 

 TK 632 – Giá vốn hàng bán 

basn   TK 154, 155, 156, 157 

 TK 2294 

TK 2294 

 

TK 111, 112, 331  

Sơ đồ 1.4. Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán 
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Thu nhập về hoạt động đầu tư mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn; lãi chuyển 

nhượng vốn khi thanh lý các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác; 

Thu nhập về các hoạt động đầu tư khác; 

Lãi tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ và đánh giá lại khoản mục tiền tệ có gốc 

ngoại tệ cuối kỳ; lãi do bán ngoại tệ; 

Các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác. 

1.6.2. Chứng từ sử dụng 

Giấy báo có, phiếu thu 

Sổ phụ ngân hàng 

Phiếu kế toán 

1.6.3. Tài khoản sử dụng 

Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính, để phản ánh doanh 

thu hoạt động tài chính thực tế phát sinh trong kỳ kế toán, kế toán sử dụng TK 

515 – Doanh thu hoạt động tài chính. 

Kết cấu tài khoản 515 

 

NỢ TK 515                                               CÓ 

Số thuế GTGT phải nộp tính theo 

phương pháp trực tiếp (nếu có); 

Kết chuyển doanh thu hoạt động tài 

chính thuần sang tài khoản 911 - “Xác 

định kết quả kinh doanh”. 

 

Các khoản doanh thu hoạt động tài chính 

phát sinh trong kỳ. 

  

TK 515 không có số dư cuối kì 

 

1.6.4. Phương pháp hạch toán 
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Phân bổ dần lãi do bán hàng trả chậm, 

lãi nhận trước 

 

Tỷ giá 

ghi sổ 

 

Bán ngoại tệ 

 

Tỷ giá bán 

 

 

 

Tiền lãi từ tiền gửi ngân hàng 

 

TK 112 

 

  

Mua vật tư, hàng hóa, TSCĐ dịch 

vụ thanh toán bằng ngoại tệ 

 

Lãi tỷ giá 

Lãi bán ngoại tệ 

 TK 1112, 1122 

TK 121, 228 

Nhượng bán, thu hồi các 

khoản đầu tư tài chính 

TK 152, 153, 156, 211, 642,... 

Lãi bán khoản đầu tư 

TK 331, 341 

Thanh toán nợ phải trả bằng ngoại tệ 

Lãi tỷ giá 

TK 1112, 1122 

TK 1111, 1121 

TK 1112, 1122 

K/C doanh thu hoạt 

động tài chính 

Chiết khấu thanh toán mua hàng được hưởng           

TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính 

TK 138 

Thông báo cổ tức, lợi nhuận được chia sau ngày 

đầu tư 

 TK 911 

TK 331 

TK 3387 

 

Sơ đồ 1.5. Sơ đồ hạch toán doanh thu hoạt động tài chính 
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1.7. Kế toán chi phí tài chính 

1.7.1. Nội dung 

Theo quy định tại điều 63 thông tư 133/2016/TT-BTC 

Chi phí tài chính bao gồm: 

Chi phí lãi tiền vay, lãi mua hàng trả chậm, lãi thuê tài sản thuê tài chính; 

Chiết khấu thanh toán cho người mua; 

Các khoản lỗ do thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư; chi phí giao dịch bán 

chứng khoán; 

Lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ; lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối kỳ 

các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ; lỗ bán ngoại tệ; 

Số trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu 

tư vào đơn vị khác; 

Các khoản chi phí của hoạt động đầu tư tài chính khác; 

Các khoản chi phí tài chính khác. 

1.7.2. Chứng từ sử dụng 

Uỷ nhiệm chi, sổ phụ ngân hàng 

Sổ phụ ngân hàng, giấy báo nợ 

Bảng tính lãi 

1.7.3. Tài khoản sử dụng 

Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính, để phản ánh chi phí 

tài chính thực tế phát sinh trong một kỳ kế toán, kế toán sử dụng TK 635 – Chi 

phí tài chính. 

Kết cấu tài khoản 635 
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NỢ                                                     TK 635                                                   CÓ 

Các khoản chi phí tài chính phát sinh 

trong kỳ; 

Trích lập bổ sung dự phòng giảm giá 

chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn 

thất đầu tư vào đơn vị khác (chênh lệch 

giữa số dự phòng phải lập kỳ này lớn hơn 

số dự phòng đã lập kỳ trước). 

Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng 

khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu 

tư vào đơn vị khác (chênh lệch giữa số 

dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự 

phòng đã trích lập kỳ trước chưa sử dụng 

hết). 

Các khoản được ghi giảm chi phí tài 

chính 

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi 

phí tài chính phát sinh trong kỳ để xác 

định kết quả hoạt động kinh doanh 

  

TK 635 không có số dư cuối kì 

1.7.4. Phương pháp hạch toán 
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Thu nợ bằng ngoại tệ 

 TK 1112, 1122 

 

Trả lãi vay ngân hàng 

 

TK 112 

 

 

 

 

 

1 

 

 

  

Hoàn nhập số 

chênh lệch  dự 

phòng giảm giá 

đầu tư chứng 

khoán và tổn 

thất đầu tư vào 

đơn vị khác 

TK 131, 138 

Thanh toán nợ phải trả bằng ngoại tệ 

Tiền thu bán 

khoản đầu tư 

TK 331, 341 

Lỗ bán ngoại tệ 

CP liên quan hoạt động 

bán CK, cho vay vốn 

TK 111, 112 

Lập dự phòng giảm giá chứng khoán và lập 

dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác 

Mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ, TSCĐ 

bằng ngoại tệ 

Cuối kỳ, kết chuyển  

chi phí hoạt động tài 

chính 

TK 151, 152, 153, 156, 211, 

... 

Bán ngoại tệ 

TK 2291, 2292 

TK 111, 112, 131 

Xử lý lỗ tỷ giá do đánh giá các khoản mục tiền 

tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ vào chi phí tài chính 

Lỗ bán các khoản đầu tư 

TK 635 – Chi phí tài chính 

TK 121,228 

 TK  413 

TK 2291, 2292 

Lỗ tỷ giá  

TK 911 

Chiết khấu thanh toán cho người mua 

TK 1112, 1122 

 

TK 1111, 1121 

 

Sơ đồ 1.6. Sơ đồ hạch toán chi phí tài chính 
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1.8. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 

1.8.1. Nội dung 

Theo quy định tại điều 64 của thông tư 133/2016/TT – BTC. 

Chi phí quản lý kinh doanh bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý 

doanh nghiệp. 

Chi phí bán hàng bao gồm các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán 

sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, bao gồm các chi phí chào hàng, giới thiệu 

sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hành sản phẩm, 

hàng hóa (trừ hoạt động xây lắp), chi phí bảo quản, đóng gói, vận chuyển, lương 

nhân viên bộ phận bán hàng (tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp,...), bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm 

tai nạn lao động của nhân viên bán hàng; chi phí vật liệu, công cụ lao động, khấu 

hao TSCĐ dùng cho bộ phận bán hàng; dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại, 

fax,...); chi phí bằng tiền khác. 

Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm các chi phí quản lý chung của doanh 

nghiệp bao gồm các chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp 

(tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp,...); bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh 

phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp của nhân viên quản lý doanh nghiệp; chi phí 

vật liệu văn phòng, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý doanh 

nghiệp; tiền thuê đất, thuế môn bài; khoản lập dự phòng phải thu khó đòi; dịch vụ 

mua ngoài (điện, nước, điện thoại, fax, bảo hiểm tài sản, cháy nổ...); chi phí bằng 

tiền khác (tiếp khách, hội nghị khách hàng...). 

1.8.2. Chứng từ sử dụng 

- Chi phí bán hàng 

Hóa đơn GTGT 

Bảng tính lương và các khoản trích theo lương 

Bảng chấm công 

Bảng thanh toán tiền lương 

Phiếu chi, giấy báo nợ 

Bảng khấu hao TSCĐ  

Bảng phân bổ CCDC 

Phiếu kế toán 

Thông báo nộp BHYT, BHXH, BHTN 
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- Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Bảng tính lương và các khoản trích theo lương 

Bảng chấm công 

Bảng thanh toán tiền lương 

Hóa đơn GTGT 

Phiếu chi, giấy báo nợ 

Bảng tính khấu hao TSCĐ  

Bảng phân bổ CCDC 

Thông báo nộp BHYT, BHXH, BHTN 

1.8.3. Tài khoản sử dụng 

Theo Thông tư 133/2016/TT – BTC của Bộ Tài Chính, để phản ánh các khoản 

chi phí quản lý kinh doanh bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh 

nghiệp thực tế phát sinh trong một kỳ kế toán, kế toán sử dụng TK 642 – Chi phí 

quản lý kinh doanh. 

TK 642 có 2 tài khoản cấp 2 như sau : 

TK 6421: Chi phí bán hàng. 

TK 6422: Chi phí quản lý doanh nghiệp. 

Kết cấu tài khoản 642 

NỢ                                                    TK 642                                                  CÓ 

Các chi phí quản lý kinh doanh phát sinh 

trong kỳ. 

Số dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng 

phải trả (Chênh lệch giữa số dự phòng 

phải lập kỳ này lớn hơn số dự phòng đã 

lập kỳ trước chưa sử dụng hết). 

 

Các khoản được ghi giảm chi phí quản 

lý kinh doanh. 

Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, 

dự phòng phải trả (Chênh lệch giữa số 

dự phòng phải lập kỳ này lớn hơn số dự 

phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết). 

Kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh 

vào tài khoản 911 "Xác định kết quả 

kinh doanh". 

  

 TK 642 không có số dư cuối kì 
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TK 133 

 

TK 242  

Chi phí trả trước 

 

CCDC dùng 

nhiều kì 

 

1.8.4. Phương pháp hạch toán 

  

Thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ khuyến 

mại, quảng cáo, biếu, tặng cho khách 

hàng bên ngoài doanh nghiệp, khuyến 

mãi và quảng cáo không kèm điều kiện 

Thuế GTGT đầu vào 

không được khấu trừ 

 Chi phí khấu hao TSCĐ 

 TK 214 

 TK 3521 
Trích lập dự phòng bảo hành sản phẩm, 

hàng hóa 

 TK 153 
Chi phí CCDC  

 TK 111, 112, 141, 331 

Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí  bằng 

tiền khác 

Thuế GTGT 

(nếu có) 

 TK 155,156, 154 

TK 133 

TK 911 

Chi phí NVL 

K/C chi phí bán hàng 

Chi phí tiền lương, tiền công, phụ cấp,  BHXH, 

BHYT, BHTN, KPCĐ, tiền ăn ca  

 TK 6421 – Chi phí bán hàng 

TK 111,112 

Các khoản giảm chi 

phí bán hàng 

 TK 111, 112, 152, 331 

Thuế GTGT (nếu có) 

TK 334, 338 

Trích lập dự phòng 

bảo hành sản phẩm, 

hàng hóa 

TK 3521 

Sơ đồ 1.7. Sơ đồ hạch toán chi phí bán hàng 
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TK 242 

 CCDC dùng 

nhiều kì 

 

Chi phí trả trước 

 

  

TK 333  

TK 153 

Hoàn nhập dự 

phòng phải trả hợp 

đồng có rủi ro lớn, 

dự phòng phải trả 

Hoàn nhập chênh 

lệch giữa số dự 

phòng phải thu khó 

đòi đã trích lập năm 

trước chưa sử dụng 

hết lớn hơn số phải 

trích lập năm nay 

Lệ phí môn bài, tiền thuê đất,...phải nộp Nhà 

Nước 

Thuế GTGT đầu vào 

không được khấu trừ 

 Chi phí khấu hao TSCĐ 

TK 214 

 TK 3524 

Trích lập dự phòng phải trả hợp đồng 

có rủi ro lớn, dự phòng phải trả khác 

 TK 2293 
Dự phòng phải thu khó đòi 

 TK 111, 112, 153, 141, 331 

Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí  

bằng tiền khác 

Thuế GTGT 

(nếu có) 

TK 133 

TK 2293 

TK 3524 

Chi phí NVL 

K/C chi phí quản lý 

doanh nghiệp 

Chi phí tiền lương, tiền công, phụ cấp,  BHXH, 

BHYT, BHTN, KPCĐ, tiền ăn ca  

 TK 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp 

TK 111,112 

Các khoản giảm chi 

phí quản lý 

 TK 152, 331 

 TK 133 
Thuế GTGT (nếu có) 

TK 334, 338 

TK 911 

Chi phí CCDC  

Sơ đồ 1.8. Sơ đồ hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 
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1.9. Kế toán thu nhập khác 

1.9.1. Nội dung 

Theo quy định tại điều 65 của thông tư 133/2016/TT – BTC. 

Là các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường 

của doanh nghiệp, gồm: 

Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ; 

Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ BCC cao hơn chi phí đầu tư 

xây dựng tài sản đồng kiểm soát; 

Chênh lệch lãi do đánh giá lại vật tư, hàng hóa, tài sản cố định đưa đi góp vốn 

liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết và đầu tư khác; 

Các khoản thuế phải nộp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng sau đó được 

giảm, được hoàn (thuế xuất khẩu được hoàn, thuế GTGT, TTĐB, BVMT phải nộp 

nhưng sau đó được giảm); 

Thu tiền phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng; 

Thu tiền bồi thường của bên thứ ba để bù đắp cho tài sản bị tổn thất (ví dụ thu 

tiền bảo hiểm được bồi thường, tiền đền bù di dời cơ sở kinh doanh và các khoản 

có tính chất tương tự); 

Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ; 

Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ; 

Các khoản tiền thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm, 

dịch vụ không tính trong doanh thu (nếu có); 

Thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân tặng cho 

doanh nghiệp; 

Giá trị số hàng khuyến mại không phải trả lại nhà sản xuất; 

Các khoản thu nhập khác ngoài các khoản nêu trên. 

1.9.2. Chứng từ sử dụng 

Giấy báo có 

Phiếu thu 

Phiếu kế toán 

Biên bản vi phạm hợp đồng 
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Hóa đơn GTGT 

Biên bản giao nhận TSCĐ 

Biên bản thanh lý TSCĐ 

1.9.3. Tài khoản sử dụng 

Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính, để phản ánh các khoản thu 

nhập khác thực tế phát sinh trong kỳ kế toán, kế toán sử dụng TK 711 – Thu nhập khác. 

Kết cấu TK 711 

 

1.9.4. Phương pháp hạch toán 

  

NỢ                                                     TK 711                                                    CÓ 

- Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) đối 

với các khoản thu nhập khác ở doanh 

nghiệp nộp thuế GTGT theo phương 

pháp trực tiếp. 

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển các khoản 

thu nhập khác phát sinh trong kỳ sang 

tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh 

doanh”. 

 

Các khoản thu nhập khác phát sinh trong 

kỳ. 

  

TK 711 không có số dư cuối kì 
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Thu phạt khách hàng vi phạm hợp đồng kinh 

tế, tiền các tổ chức bảo hiểm bồi thường 

 
Kết chuyển thu 

nhập khác vào 

TK 911 

 

Các khoản 

thuế trừ 

vào thu 

nhập khác ( 

nếu có ) 

TK 152, 156, 211 

 
Nhận tài trợ, biếu tặng vật tư, 

hàng hóa, TSCĐ  
TK 111, 112 

 
Thu được khoản phải thu khó đòi 

đã xóa sổ 

 

TK 331, 338  

Tính vào thu nhập khác khoản nợ phải 

trả không xác định được chủ  

TK 333 

 
Các khoản thuế XNK, TTĐB, BVMT 

được NSNN hoàn lại 

 
Đầu tư bằng vật tư, hàng hóa ( trường hợp 

giá đánh giá lại lớn hơn giá trị ghi sổ  

TK 152, 153, 155, 156  
Giá trị ghi sổ 

 
Đầu tư bằng TSCĐ ( trường hợp giá đánh 

giá lại lớn hơn giá trị còn lại ) 

 
TK 214  

NG 

 
TK 156  

Trị giá hàng khuyến mãi không trả lại nhà 

sản xuất 

 

 

 

TK 111, 112  

Thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ  

TK 3331 

 
Thuế GTGT 

nếu có 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK 711 - Thu nhập khác 

 

TK 911 

 

TK 333 

 

TK 111, 112 

 

TK 228  

TK 228  

HMLK 

 

TK 2111, 2113 

 

Sơ đồ 1.9. Sơ đồ hạch toán thu nhập khác 
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1.10. Kế toán chi phí khác 

1.10.1. Nội dung 

Theo quy định tại điều 66 của thông tư 133/2016/TT – BTC. 

Chi phí khác là những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ 

riêng biệt với hoạt động thông thường của doanh nghiệp. Chi phí khác của doanh 

nghiệp có thể gồm: 

Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ (gồm cả chi phí đấu thầu hoạt động thanh 

lý). Số tiền thu từ bán hồ sơ thầu hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ được ghi 

giảm chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ; 

Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ BCC nhỏ hơn chi phí đầu tư 

xây dựng tài sản đồng kiểm soát; 

Giá trị còn lại của TSCĐ bị phá dỡ; 

Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (nếu có); 

Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tư, hàng hóa, TSCĐ đưa đi góp vốn vào công ty 

liên doanh, liên kết và đầu tư khác;tiền phạt phải trả do vi phạm hợp đồng kinh 

tế, phạt vi phạm hành chính; các khoản chi phí khác. 

1.10.2. Chứng từ sử dụng 

Uỷ nhiệm chi 

Biên bản vi phạm hợp đồng 

Biên bản thanh lý TSCĐ, biên bản đánh giá lại TSCĐ 

Quyết định phạt từ cơ quan nhà nước 

1.10.3. Tài khoản sử dụng: Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính, 

để phản ánh các khoản chi phí khác thực tế phát sinh trong một kỳ kế toán, kế 

toán sử dụng TK 811 – Chi phí khác  

Kết cấu tài khoản 811 

           NỢ                                      TK 811                                                 CÓ 

Các khoản chi phí khác phát sinh. Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các khoản chi 

phí khác phát sinh trong kỳ vào tài khoản 

911 “Xác định kết quả kinh doanh”. 

  

 
TK 811 không có số dư cuối kì 



26 
 

Thuế GTGT 

( nếu có) 

 

 

Nguyên giá 

 

Giá trị hao mòn TSCĐ, 

thanh lý, nhượng bán  

 Giá trị còn lại 

 

TK 111, 112 

 Khi nộp tiền phạt 

 

TK 338, 331 

 Tiền bị phạt do vi 

phạm hợp đồng 

 

Hao mòn 

TSCĐ 

 

TK 214 

 

1.10.4 .Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

1.11.1. Nội dung 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp phát sinh trong năm 

làm căn cứ xác định kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế của doanh nghiệp 

trong năm tài chính hiện hành. 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định dựa trên thu nhập chịu 

thuế trong năm và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. 

Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu - Chi phí được trừ) + Các khoản thu nhập khác 

 

 TK 111, 112, 138 

Thu bán hồ sơ thầu 

hoạt động thanh lý, 

nhượng bán TSCĐ  

Giá trị vốn góp liên 

doanh, liên kết 

Chênh lệch giữa đánh giá lại 

nhỏ hơn giá trị còn lại TSCĐ 

Các chi phí phát sinh (Chi hoạt động 

thanh lý, nhượng bán TSCĐ...) K/C chi phí khác  

TK 2111, 2113 

TK 811 – Chi phí khác 

khác 
TK 111, 112, 131, 141 

TK 1331 

Nguyên giá 

TSCĐ góp vốn 

liên doanh, liên 

kết 

 TK 911 

TK 228 

TK 214 

 

TK 211 

 

Sơ đồ 1.10. Sơ đồ hạch toán chi phí khác 
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Thu nhập 

tính thuế 
= 

Thu nhập 

chịu thuế 
- ( 

Thu nhập được miễn 

thuế 
+ 

Các khoản lỗ được kết 

chuyển theo quy định 
) 

 

Thuế TNDN 

phải nộp 
= ( 

Thu nhập 

tính thuế 
- 

Phần trích lập quỹ khoa học và 

công nghệ (nếu có) 
) x 

Thuế suất thuế 

TNDN 

1.11.2. Tài khoản sử dụng 

Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính, để phản ánh chi phí thuế 

thu nhập doanh nghiệp, kế toán sử dụng Tài khoản 821: “ Chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp” 

Kết cấu tài khoản 821 

           NỢ                                    TK 821                                                   CÓ 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

phát sinh trong năm; 

Thuế thu nhập doanh nghiệp của các 

năm trước phải nộp bổ sung do phát 

hiện sai sót không trọng yếu của các 

năm trước được ghi tăng chi phí thuế 

thu nhập doanh nghiệp của năm hiện 

tại. 

 

Số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải 

nộp trong năm nhỏ hơn số thuế thu nhập 

doanh nghiệp tạm phải nộp được giảm trừ 

vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp đã 

ghi nhận trong năm; 

Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 

được ghi giảm do phát hiện sai sót không 

trọng yếu của các năm trước được ghi giảm 

chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong 

năm hiện tại; 

Kết chuyển số chênh lệch giữa chi phí thuế 

thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong năm 

lớn hơn khoản được ghi giảm chi phí thuế 

thu nhập doanh nghiệp trong năm vào tài 

khoản 911 - “Xác định kết quả kinh doanh”. 

  

TK 821 không có số dư cuối kì 
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1.11.3. Chứng từ sử dụng 

Tờ khai quyết toán thuế TNDN 

Phiếu chi, ủy nhiệm chi 

1.11.4 .Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 

1.12.1. Nội dung 

Theo quy định tại điều 68 thông tư 133/2016/TT-BTC 

Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt 

động sản xuất, kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác. 

Doanh thu thuần về BH 

và CCDV 
= Doanh thu BH và CCDV - Các khoản giảm trừ doanh thu 

 

LN gộp về BH và CCDV = 
Doanh thu thuần về BH và 

CCDV 
- Giá vốn hàng bán 

 

Sơ đồ 1.11. Sơ đồ hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

Giảm thuế TNDN trong năm do sai 

sót không trọng yếu của năm trước 

TK 911 

Nộp bổ sung chi phí thuế TNDN đã 

ghi nhận trong năm do quyết toán 

thuế TNDN lớn hơn thuế TNDN tạm 

nộp 

Xác định thuế TNDN tạm nộp 

trong quý 

TK 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

TK 334 

Giảm chi phí thuế TNDN đã ghi 

nhận trong năm do quyết toán 

thuế TNDN nhỏ hơn thuế TNDN 

tạm nộp 

TK 3334 

Nộp bổ sung thuế TNDN do sai sót 

không trọng yếu của năm trước 

K/C thuế TNDN 
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LN thuần từ hoạt 

động kinh doanh 
= 

LN gộp về BH 

và CCDV 
+ 

Doanh thu hoạt 

động tài chính 
- 

Chi phí 

tài chính 
- 

Chi phí quản 

lý kinh doanh 

 

Lợi nhuận khác = Doanh thu khác - Chi phí khác 

 

Tổng LNKT trước thuế = 
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 

doanh 
+ Lợi nhuận khác 

 

Tổng LNKT sau thuế = Tổng LNKT trước thuế - Chi phí thuế TNDN 

 

1.12.2. Tài khoản sử dụng 

Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính, để phản ánh kết quả 

hoạt động kinh doanh trong một kỳ kế toán, kế toán sử dụng TK 911 - Xác định 

kết quả kinh doanh. 

Kết cấu tài khoản 911 

 

NỢ                                                      TK 911                                           CÓ 

Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, bất 

động sản đầu tư và dịch vụ đã bán; 

Chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế 

thu nhập doanh nghiệp và chi phí khác; 

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý 

doanh nghiệp; 

Kết chuyển lãi. 

Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng 

hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã 

bán trong kỳ; 

Doanh thu hoạt động tài chính, các 

khoản thu nhập khác và khoản kết 

chuyển giảm chi phí thuế thu nhập 

doanh nghiệp; 

Kết chuyển lỗ. 

  

TK 911 không có số dư cuối kì 
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TK 515  

 

1.12.3. Chứng từ sử dụng 

Phiếu kế toán 

Phiếu kết chuyển 

1.12.4.  Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK 811 

K/C chi phí quản lý kinh doanh 

TK 821 K/C chi phí thuế TNDN 

K/C  doanh thu hoạt động 

tài chính 

TK 635 

TK 711 

K/C thu nhập khác 

K/C lỗ hoạt động kinh doanh TK 421 

K/C lãi hoạt động kinh doanh 

K/C chi phí khác 

TK 421 

K/C giá vốn hàng bán 

TK 642 

TK 911 – Xác định kết quả hoạt động kinh 

doanh TK 511 

K/C doanh thu thuần BH và 

CCDV 

TK 632 

K/C chi phí tài chính 

Sơ đồ 1.12. Sơ đồ hạch toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH 

KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV THANG MÁY NIỀM TIN 

2.1. Tổng quan về công ty TNHH MTV Thang Máy Niềm Tin 

2.1.1. Thông tin khái quát về công ty TNHH MTV Thang Máy Niềm Tin 

 Công ty TNHH MTV Thang máy Niềm Tin là doanh nghiệp hoạt động chuyên 

sâu trong lĩnh vực cung cấp, lắp đặt, bảo trì, sửa chữa và nâng cấp hệ thống thang máy 

và thiết bị nâng hạ. 

Tên công ty: Công ty TNHH MTV Thang Máy Niềm Tin 

Tên tiếng anh: TRUST ELEVATOR ONE MEMBER LIMITED COMPANY 

Tên viết tắt: TRUSTE CO.,LTD 

Trụ sở: 263 Mẹ Thứ, Phường Hòa Xuân, Thành phố Đà Nẵng 

Mã số thuế: 0401818963 

Biểu tượng của Công ty:  

Hình thức sở hữu: Công ty TNHH MTV 

Đăng kí doanh nghiệp:   

• Đăng ký lần đầu: ngày 08 tháng 03 năm 2017  

• Đăng ký thay đổi lần thứ 2: ngày 31/03/2023 

Người đại diện theo pháp luật: Phan Văn Minh 

Vốn điều lệ: 1.000.000.000 đồng 

Điện thoại: 02367308509 

Ngày hoạt động: 08/03/2017 

Quản lý bởi Thuế cơ sở 4 thành phố Đà Nẵng 

Mã ngành nghề chính 4329: Lắp đặt hệ thống xây dựng.  
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Hình ảnh 2.1. Thông tin đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia 

2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH MTV Thang Máy 

Niềm Tin 

Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH MTV Thang Máy Niềm Tin 

là quá trình thích nghi và vươn lên trong ngành công nghiệp xây lắp và dịch vụ kỹ thuật 

tại khu vực miền Trung, được chia thành các giai đoạn chính: 

Năm 2017-2019: Giai đoạn khởi sự và tập trung chuyên môn. 08/03/2017 thành lập 

chính thức, công ty ra đời với mục tiêu cung cấp giải pháp thang máy an toàn, chất lượng. 

Đội ngũ kỹ thuật tập trung tuyển dụng và đào tạo đội ngũ kỹ sư có chuyên môn sâu, đặc 

biệt là kinh nghiệm làm việc với các hệ thống thang máy của các thương hiệu lớn. Xây 

dựng được năng lực cốt lõi về kỹ thuật và lắp đặt, đảm bảo chất lượng công trình ngay 

từ đầu. Mở rộng sản phẩm cung cấp chủ yếu các dòng thang máy liên doanh và nhập 

khẩu nguyên chiếc (thường là thang tải khách và thang máy gia đình). Thiết lập mối quan 

hệ đối tác với các nhà cung cấp linh kiện, thiết bị hàng đầu, đảm bảo nguồn cung và chất 

lượng vật tư. 

Năm 2020- đến nay: Giai đoạn tăng cường năng lực và hoàn thiện quy trình cột 

mốc hoạt động trọng tâm ý nghĩa. Mở rộng dịch vụ bảo trì, sửa chữa 24/7. Dịch vụ này 

được quản lý chuyên biệt với các hợp đồng bảo trì định kỳ dài hạn. Sự mở rộng về địa 
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lý và quy mô dự án làm tăng số lượng giao dịch và sự đa dạng của các hợp đồng, đòi hỏi 

hệ thống kế toán doanh thu phải linh hoạt và chính xác hơn trong việc phân bổ doanh 

thu. 

2.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MTV Thang Máy Niềm 

Tin 

2.1.3.1. Lĩnh vực kinh doanh: 

Ngành nghề kinh doanh chính: Mã 4329 Lắp đặt hệ thống xây dựng 

Ngành nghề kinh doanh:  

Mã Ngành 

3312 Sửa chữa máy móc, thiết bị 

Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì thang máy, thang cuốn, cầu 

thang tự động, băng chuyền, băng tải, các thiết bị nâng hạ và các 

loại máy móc thiết bị. Thay thế vật tư, linh kiện thang máy, thang 

cuốn, cầu thang tự động, băng chuyền, băng tải, các thiết bị nâng 

hạ và các loại máy móc thiết bị. 

4321 Lắp đặt hệ thống điện 

4322 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí 

4330 

 

Hoàn thiện công trình xây dựng 

Chi tiết: Trang trí nội thất 

4633 Buôn bán đồ uống 

4652 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 

4659 

 

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 

Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện và vật liệu điện (máy 

phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị dùng trong mạch 

điện). Bán buôn thang máy, thang cuốn, cầu thang tự động. 
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4752 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 

dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 

Chi tiết: Bán lẻ cầu thang máy, thang cuốn, cầu thang tự động. 

4759 

 

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 

tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 

phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh 

Chi tiết: Bán lẻ đồ gỗ nội thất (gỗ có nguồn gốc hợp pháp) 

7110 

 

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan  

Chi tiết: Giám sát xây dựng công trình. Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng. Khảo sát địa chất, địa hình công trình xây dựng. Tư 

vấn xây dựng: lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập tổng dự 

toán công trình, lập quy hoạch 

9522 

 

Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 

Chi tiết: Sửa chữa tủ lạnh, lò nấu, lò nước, máy giặt, máy vắt, 

máy sấy quần áo, điều hòa nhiệt độ 

9524 Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 

(không dập, cắt, gò, hàn, sơn tại trụ sở) 

2.1.3.2.  Phương thức bán hàng và cung cấp dịch vụ: 

Bán hàng trực tiếp là hình thức bán hàng mà người bán và người mua gặp trực 

tiếp nhau để trao đổi. Đối với hình thức này, bên mua cử đại diện đến kho hoặc các 

xưởng của doanh nghiệp để nhận hàng. Doanh nghiệp xuất hàng giao trực tiếp cho 

đại diện bên mua. Sau khi đại diện bên mua nhận đủ hàng, thanh toán tiền hoặc chấp 

nhận thanh toán, hàng hóa được xác định là tiêu thụ. 

2.1.3.3. Hình thức thanh toán: 

Phương thức thanh toán bằng tiền mặt 

Phương thức thanh toán bằng chuyển khoản 

2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty TNHH MTV Thang Máy Niềm 

Tin 
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2.2.1. Sơ đồ bộ máy quản lý 

 

Ghi chú:  Quan hệ trực tiếp      

                Quan hệ đối chiếu kiểm tra 

2.2.2. Chức năng từng bộ phận 

- Giám đốc: Có trách nhiệm kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty. Là người 

có quyền lực cao nhất và có trách nhiệm chỉ đạo chung về mọi hoạt động của công 

ty. Đưa ra mục tiêu, hướng phát triển và chiến lược của công ty. Về mặt pháp luật, 

giám đốc sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động của doanh 

nghiệp. 

- Phòng kế toán: Tiến hành ghi chép, phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp 

một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời. Đồng thời đáp ứng được các quy định của 

luật kế toán, chế độ kế toán về chứng từ và các loại sổ sách, báo cáo bằng cách cập 

nhật và nắm bắt các luật thuế, chính sách thuế mới ban hành. Hoạch toán kế toán 

kịp thời, đầy đủ toàn bộ tài sản, vốn chủ sở hữu, nợ phải trả, các hoạt động thu chi 

tài chính và kết quả kinh doanh. Thu thập và xử lý thông tin tình hình tài chính một 

cách đầy đủ, chính xác và kịp thời có chức năng trong việc lập kế hoạch sử dụng 

và quản lý nguồn tài chính của doanh nghiệp, phân tính các hoạt động kinh tế. 

- Phòng kinh doanh: Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh và phương án kinh 

doanh. Thực hiện công tác điều tra, nghiên cứu thị trường mở rộng mạng lưới kinh 

doanh và kế hoạch khả năng tiêu thụ hàng hóa. Thực hiện xây dựng chiến lược, kế 

hoạch ngân sách hàng năm, kế hoạch công việc của phòng từng tháng để trình giám 

Giám đốc

Phòng kinh doanh Phòng kế toán Phòng kỹ thuật 

 

 

Phòng kỹ thuật 
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đốc phê duyệt. Lập chiến lược kinh doanh theo từng thời điểm kinh doanh. Bán 

hàng và mua hàng hóa, tạo được mối quan hệ với bạn hàng để đảm bảo cho quá 

trình bán hàng của công ty 

- Phòng kỹ thuật: Đảm nhiệm các công việc xây dựng, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, 

bảo trì sửa chữa và duy trì các hệ thống, thiết bị, máy móc trong doanh nghiệp 

nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả như công tác lắp đặt, bảo 

trì thiết bị 

2.3. Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH MTV Thang Máy Niềm Tin 

2.3.1. Bộ máy kế toán: 

Công ty áp dụng hình thức tổ chức bộ máy kế toán tập trung tức là toàn bộ công 

tác kế toán trong công ty được tiến hành tập trung tại phòng kế toán của công ty 

nhằm đảm bảo sự thống nhất trong công tác kế toán, ở các bộ phận khác không tổ 

chức bộ máy kế toán riêng mà mọi phát sinh đều được chuyển lên phòng kế toán 

công ty để xử lý và tiến hành công tác kế toán. Bộ máy kế toán của công ty được 

tổ chức theo sơ đồ như sau: 

Sơ đồ về bộ máy kế toán của công ty 

 

 

 

2.3.2. Chức năng từng bộ phận 

Kế toán tổng hợp: Có chức năng giám sát tính chính xác của các phần hành kế toán 

chi tiết. Nhiệm vụ bao gồm việc kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các sổ chi tiết và 

sổ cái, thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ và trích lập dự phòng cuối kỳ để 

đảm bảo tính cân đối của hệ thống kế toán. Kế toán tổng hợp trực tiếp chịu trách 

nhiệm kê khai, lập báo cáo thuế và quyết toán thuế theo quy định pháp luật, đồng 

thời hoàn thiện bộ báo cáo tài chính định kỳ một cách minh bạch và kịp thời. Bên 

cạnh đó, vị trí này còn thực hiện chức năng tham mưu cho ban lãnh đạo thông qua 

việc phân tích các chỉ số tài chính, kiểm soát chi phí và dòng tiền, từ đó đề xuất các 

giải pháp tối ưu hóa nguồn lực và đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững của 

doanh nghiệp. 

Kế toán tổng hợp 

 

 

Kế toán tổng hợp 

 

Kế toán viên 

 

 

Kế toán viên 
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Kế toán viên: Nhiệm vụ trọng tâm của kế toán viên bao gồm việc thu thập, kiểm 

tra tính hợp lý, hợp lệ và hợp pháp của chứng từ gốc và thực hiện hạch toán chính 

xác vào sổ sách. Bên cạnh đó, kế toán viên trực tiếp theo dõi biến động các luồng 

tiền, quản lý chi tiết công nợ phải thu, phải trả, và giám sát tình hình nhập – xuất – 

tồn kho hàng hóa cùng tài sản cố định để ngăn ngừa thất thoát. Định kỳ, kế toán 

viên có trách nhiệm thực hiện công tác kiểm kê, đối soát số liệu thực tế, đồng thời 

tổng hợp các báo cáo chi tiết để cung cấp thông tin kịp thời cho kế toán trưởng và 

ban lãnh đạo. 

2.3.3. Chế độ kế toán và chính sách kế toán tại công ty 

Chế độ kế toán áp dụng: Công ty TNHH MTV Thang Máy Niềm Tin áp dụng chế 

độ kế toán được ban hành theo thông tư 133/2016/TT-BTC được bộ tài chính ban 

hành ngày 28/06/2016, có hiệu lực ngày 01/01/2017. 

Niên độ của kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01, kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm. 

Kỳ kế toán: Năm 

Đơn vị tiền sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND). 

Hệ thống tài khoản kế toán hiện hành tại Việt Nam theo thông tư 133/2016/TT-

BTC của bộ tài chính. 

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá 

gốc. 

Phương pháp tính giá xuất kho: Theo phương pháp bình quân gia quyền theo thời 

điểm 

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên. 

Phương pháp tính khấu hao: Theo phương pháp đường thẳng. 

Phương pháp tính thuế GTGT: Thuế GTGT được tính theo phương pháp khấu trừ. 

2.3.4.  Hình thức ghi sổ kế toán tại công ty 

Công ty hiện đang áp dụng hình thức Nhật ký chung trên phần mềm kế toán Trí 

Việt. 
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Trình tự ghi sổ theo hình thức nhật ký chung trên phần mềm kế toán 

Hằng ngày kế toán căn cứ chứng từ đã được kiểm tra hợp lý, hợp lệ, hợp pháp. Kế 

toán xác định tài khoản ghi Nợ và Có các nghiệp vụ và tiến hành nhập vào phần mềm 

Trí Việt. 

Phần mềm sẽ tự động xử lý và cập nhật dữ liệu được kế toán nhập vào các sổ liên 

quan như sổ tổng hợp ( Sổ nhật ký chung, sổ cái) và các sổ chi tiết ( Sổ quỹ tiền mặt, sổ 

chi tiết công nợ phải thu, phải trả và một số loại sổ chi tiết khác). 

Cuối kỳ kế toán, kế toán thực hiện việc khóa sổ, kết chuyển và lập báo cáo tài chính. 

Sau khi tiến hành kiểm tra và chỉnh sửa báo cáo tài chính và sổ kế toán liên quan, kế toán 

in đóng tập và lưu trữ chứng từ. 
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2.3.5.  Phần mềm kế toán tại công ty 

Để công việc có thể nhanh chóng hoàn thiện hơn, công ty đã sử dụng phần mềm 

Trí Việt để hỗ trợ kế toán trong công việc. 

 

Hình ảnh 2.2. Giao diện phần mềm Trí Việt 

Các phân hệ của phần mềm: Kế toán tiền mặt, tiền gửi và tiền vay; kế toán bán hàng và 

công nợ phải thu; kế toán mua hàng và công nợ phải trả; kế toán hàng tồn kho; kế toán 

tài sản cố định; kế toán tổng hợp; báo cáo thuế GTGT; báo cáo tài chính; hệ thống. 
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2.4. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

2.4.1. Nội dung  

Công ty TNHH MTV Thang Máy Niềm Tin chuyên kinh doanh trong lĩnh vực cung 

cấp, lắp đặt, bảo trì và sửa chữa các hệ thống thang máy và linh kiện phụ tùng chính 

hãng. Với định hướng mang lại sự an toàn và bền vững cho mọi công trình, doanh thu 

của công ty được hình thành từ hai mảng cốt lõi: 

Doanh thu bán hàng hóa cụ thể như: Bình ắc quy, biến tần, quạt lồng sốc, quạt hút 

trong carbin, hộp nhớt vuông, cáp thép, công tắc cảm biến, swith từ bộ truyền cửa, bánh 

xe đầu cửa tần phi,... 

Doanh thu dịch vụ bảo trì, sửa chữa: Ngoài việc bán thiết bị công ty còn tập trung 

vào dịch vụ bảo trì, sửa chữa. Doanh thu từ các hợp đồng bảo trì định kỳ và thay thế linh 

kiện chính hãng giúp duy trì dòng tiền ổn định, khẳng định cam kết đồng hành lâu dài 

cùng khách hàng. 

2.4.2. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Tài khoản chi tiết 5111: Doanh thu bán hàng 

Tài khoản chi tiết 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ 

2.4.3. Chứng từ sử dụng và sổ sách sử dụng 

a. Chứng từ sử dụng 

Hóa đơn giá trị gia tăng 

Phiếu thu, phiếu kế toán 

b. Sổ sách sử dụng 

Sổ cái tài khoản 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ   

Sổ chi tiết tài khoản 5111: Doanh thu bán hàng hóa  

Sổ chi tiết tài khoản 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ  
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2.4.4. Quy trình ghi sổ 

Ngày 27/05/2025 Công ty TNHH MTV Thang Máy Niềm Tin bán cho Công ty 

TNHH Đại Phát Hội An quạt lồng sốc với số lượng 1 cái. Giá trị hóa đơn là 1.100.000 

(giá chưa thuế) Thuế GTGT 8%. Khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản. 

Bộ chứng từ gồm hóa đơn GTGT, phiếu kế toán 

 

Hình ảnh 2.3. Hóa đơn GTGT ngày 27/05/2025 
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Bước 1: Kế toán dựa vào đơn đặt hàng lập và xuất hóa đơn GTGT gửi cho khách hàng  

Bước 2: Kế toán tiến hành nhập hóa đơn vào phần mềm Trí Việt 

Trình tự nhập số liệu như sau: Vào kế toán bán hàng và công nợ phải thu =>  Cập 

nhật số liệu  => Hoá đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho => Nhập số liệu vào phần mềm. 

Sau đó phần mềm sẽ tự động cập nhật thông tin vào sổ nhật ký chung, sổ cái tài khoản 

131, 511, sổ chi tiết 5111, 33311. Phần mềm Trí Việt sẽ hiện ra như sau: 

Bấm vào thêm trên phần mềm để nhập dữ liệu mới 

Ngày chứng từ 27/05/2025 

Số chứng từ: Phần mềm tự động cập nhật số mỗi lần nhập kế tiếp   

Đối tượng: Công ty TNHH Đại Phát Hội An 

Diễn giải: Bán hàng hóa đơn 47 

 

Hình ảnh 2.4. Giao diện hạch toán hóa đơn GTGT ngày 27/05/2025 

Sau khi nhập đầy đủ thông tin bấm quay ra phần mềm tự động lưu và cập nhật 

vào các sổ nhật ký chung trang 51, sổ cái 511, 131, sổ chi tiết 5111, 33311 
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Bước 3: Tiến hành in phiếu kế toán => Kết xuất => Mẫu in. Kế toán in phiếu kế 

toán vừa lập 

 

Hình ảnh 2.5. Phiếu kế toán ngày 27/05/2025 

Thao tác xem sổ 

Bước 1: Chọn kế toán tổng hợp => Sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung  => Sổ nhật 

ký chung => Chọn muốn xem hoặc in  

Bước 2: Bấm chọn ngày tháng năm muốn xem => Xem trước  

Bước 3: Chọn kế toán tổng hợp => Sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung  => Sổ  

cái => Chọn muốn xem hoặc in  

Bước 4: Sổ chi tiết tài khoản 5111. 

Để xem được sổ chi tiết tài khoản 5111 ta chọn kế toán tổng hợp ở phía trên thanh 

công cụ, sau đó kích chọn => Sổ chi tiết tài khoản => Chọn ngày => Sổ chi tiết tài khoản 

5111 => Sau đó phần mền sẽ tự động xuất giao diện sổ 

Ngày 30/09/2025 Công ty TNHH MTV Thang Máy Niềm Tin cung cấp dịch vụ 

bảo trì thang máy cho Công ty TNHH Đầu Tư Huy Phát. Giá trị hóa đơn là 2.800.000 

(giá chưa thuế) Thuế GTGT 8%. Khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản. 

Bộ chứng từ sẽ gồm có hợp đồng, hóa đơn GTGT, phiếu kế toán 
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Hình ảnh 2.6. Hóa đơn GTGT ngày 30/09/2025 

Quy trình ghi sổ của tài khoản 5113 xem ở phụ lục 01 
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Mẫu số: S03a-DNN 

(Ban hành theo TT 

số 133/2016/TT-

BTC ngày 26/8/2016 

của Bộ Tài chính) 

 

 

Mẫu số: S03a-DNN 

(Ban hành theo TT số 

133/2016/TT-BTC ngày 

26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

 

Hình ảnh 2.7. Giao diện hạch toán hóa đơn GTGT ngày 30/09/2025 

CÔNG TY TNHH MTV THANG MÁY NIỀM TIN 

28 Hoàng Ngọc Phách, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

Tài khoản 5111 - Doanh thu bán hàng hóa 

Chứng từ Mã 

KH  

  Khách hàng 
Diễn giải 

TK SỐ TIỀN 

Ngày Số CT  Nợ Có 

... ...   ... ... ... ... 

27/05 0000047 
 131-

DP240 

 Công Ty TNHH 

Đại Phát Hội An 
 Bán hàng theo HĐ 47 131  1.100.000 

... ...   ... ... ... ... 

31/05 
KC-

000002 

   KC Doanh Thu bán 

hàng sang KQ SXKD 
911 1.100.000  

... ...   ... ... ... ... 

09/06 0000062 

131-

TP 572 

Công Ty TNHH 

Đầu Tư Vạn 

Toàn Phát 

Bán hàng theo HĐ 62 131  6.000.000 

28/08 0000138 

 131-

TP572 

 Công Ty TNHH 

Đầu Tư Vạn 

Toàn Phát 

 Bán hàng theo HĐ 

138 
131  3.200.000 

... ...   ... ... ... ... 

06/12 0000245 
KH_4

2 

Phạm Minh Tuấn 
Bán hàng theo HĐ 245 131  1.833.334 

31/12 
KC-

000003 

   KC Doanh Thu bán 

hàng sang KQ SXKD 
911 63.983.334  

     Tổng cộng phát sinh    

  
   Lũy kế từ tháng 1 

đến  tháng 12 
 256.227.778 256.227.778 

     Số dư cuối kỳ  256.227.778 256.227.778 

Người ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

Ngày 31 tháng 12 năm 2025. 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số: S03a-DNN 

(Ban hành theo TT 

số 133/2016/TT-

BTC ngày 26/8/2016 

của Bộ Tài chính) 

 

 

Mẫu số: S03a-DNN 

(Ban hành theo TT số 

133/2016/TT-BTC ngày 

26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

 

CÔNG TY TNHH MTV THANG MÁY NIỀM TIN 

28 Hoàng Ngọc Phách, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

Tài khoản 5113 - Doanh thu cung cấp dịch vụ 

Chứng từ Mã 

KH  

Khách hàng 

Diễn giải 

TK Số phát sinh 

Ngày 
  Số 

CT  
 Nợ Có 

... ... ... ... ... ... ... ... 

31/05 58 
131-

DP240 

 Công Ty TNHH 

Đại Phát Hội An 

 Bảo trì thang máy 

HĐ 58 
131  4.200.000 

... ...   ... ... ... ... 

23/06 69 

131-

RM26

5 

 Công Ty Cổ Phần 

Khách Sạn 

Rosemary 

 Bảo trì thang máy 

HĐ 69 
131  1.200.000 

... ... ... ... ... ... ... ... 

30/09 170 
 131-

HP281 

 Công Ty TNHH 

Đầu Tư Huy Phát 

 Cung cấp dịch vụ 

HĐ 170 
131  2.800.000 

... ...   ... ... ... ... 

31/12 
0000

284 

131-

DT248 

 Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại và 

Dịch Vụ Đình Tấn  

 Bán hàng theo HĐ 

284 
131  600.000 

31/12 

KC-

0000

04 

   KC Doanh Thu gia 

công sang 

KQSXKD 

911 1.763.738.888  

  
  Tổng cộng phát 

sinh 
   

  
  Lũy kế từ tháng 1 

đến  tháng 12 
 4.453.133.329 4.453.133.329 

    Số dư cuối kỳ  4.453.133.329 4.453.133.329 

 

Người ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

Ngày 31 tháng 12 năm 2025. 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số: S03a-DNN 

(Ban hành theo TT số 

133/2016/TT-BTC ngày 

26/8/2016 của Bộ Tài 

chính) 

 

 

Mẫu số: S03a-DNN 

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-

BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài 

chính) 

 

CÔNG TY TNHH MTV THANG MÁY NIỀM TIN 

28 Hoàng Ngọc Phách, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

 

NGÀ

Y 

GHI 

SỔ 

CHỨNG TỪ DIỄN GIẢI 

Đã 

ghi 

sổ 

cái 

TK 

ĐƯ 
PHÁT SINH 

SỐ CT 
NGÀ

Y CT 
 

 
 NỢ CÓ 

... ... ... ...  ... ... ... 

01/01 THUE 01/01 Thuế môn bài     

   
  Phí, lệ phí và các 

khoản phải nộp khác 

X 
3339 2.000.000  

     Thuế, phí, lệ phí 
X 6422

4 
 2.000.000 

... ... .... ...  ... ... ... 

31/01 
KC-

000007 
31/01 

KC chi phí thuế phí lệ 

phí 

 
   

   Thuế, phí, lệ phí 
X 6422

4 
0 2.000.000 

   
Xác định kết quả kinh 

doanh 

X 
911 2.000.000 0 

... ... ... ... ... ... ... ... 

28/04 0000091 28/04 Thuế nộp chậm 
 1121

3 
  

   
 Ngân hàng Vietinbank 

( số TK 111678599999) 

X 
8118  8.000 

    Chi phí khác bị loại trừ X 1331 8.000  

... ... ... ...  ... ... ... 

27/05 0000047 27/05 Bán hàng theo HĐ 47     

   
 Phải thu của khách 

hàng 

X 
131 1.188.000  

    Nguyên liệu, vât liệu X 152  300.000 
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    Thuế GTGT đầu ra 
X 3331

1 
 88.000 

   
 Doanh thu bán hàng 

hóa 

X 
5111  1.100.000 

    Giá vốn hàng bán X 632 300.000  

... ... ... ...  ... ... ... 

05/06 95 05/06 Phí ngân hàng     

   
 Ngân hàng Vietinbank 

( số TK 111678599999) 

X 1121

3 
 73.480 

   

 Thuế GTGT được khấu 

trừ của hàng hóa, dịch 

vụ 

X 

1331 6.680  

    Phí ngân hàng 
X 6422

5 
66.800  

... ... ... ...  ... ... ... 

30/09 170 30/09 
Cung cấp dịch vụ HĐ 

170 

 
   

   
 Phải thu của khách 

hàng 

X 
131 3.024.000  

    Thuế GTGT đầu ra 
X 3331

1 
 224.000 

   
 Doanh thu cung cấp 

dịch vụ 

X 
5113  2.800.000 

... ... ... ...  ... ... ... 

30/09 LUONG 30/09 
Trích lương, ăn ca vào 

phí 

 
   

   
 Chi phí nhân công trực 

tiếp 

X 
1542 46.600.000  

    Phải trả người lao động X 334  110.975.000 

   
 Chi phí nhân viên quản 

lý 

X 6422

1 
64.375.000  

30/09 PB 30/09 
Trích KHTSCD vào 

phí 

 
   

   Chi phí sản xuất chung X 1543 6.881.756  
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Hao mòn TSCĐ hữu 

hình 

X 
2141  37.759.646 

   
Chi phí trả trước ngắn 

hạn 

X 
2421  6.881.756 

   
Chi phí trả trước dài 

hạn 

X 
2422  5.809.681 

   Phân bổ, khấu hao 
X 6422

6 
43.569.327  

02/10 5328 02/10 
Mua nước Thạch Bích 

HĐ 5328 

  
  

  

 Thuế GTGT được khấu 

trừ của hàng hóa, dịch 

vụ 

X 1331 

35.556  

   Phải trả cho người bán X 331  480.000 

  
 Chi phí điện, nước, điện 

thoại 

X 6422

3 
444.444  

... ... ... ... X ... ... ... 

11/10 6565 
11/10 Cung cấp thang máy 

HĐ 6565 

  
  

  

 Thuế GTGT được khấu 

trừ của hàng hóa, dịch 

vụ 

X 1331 

20.043.259  

  
 

Chi phí vật tư 
X 1541

1 
250.540.741  

   Phải trả cho người bán X 331  270.584.000 

... ... ... ... ... ... ... ... 

27/10 0000022 27/10 Trả lãi     

  
 Ngân hàng Vietinbank ( 

số TK 111678599999) 

X 1121

3 
 762.740 

   Chi phí tài chính X 635 762.740  

... ... ... ... ... ... ... ... 

30/11 3008171 30/11 
Cước vận chuyển HĐ 

3008171 
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Thuế GTGT được khấu 

trừ của hàng hóa, dịch 

vụ 

X 1331 

6.482 0 

   Phải trả cho người bán X 331 0 87.501 

   Chi phí bằng tiền khác 
X 6422

7 
81.019 0 

... ... ... ... ... ... ... ... 

27/12 0000157 27/12 
Văn phòng phẩm HĐ 

157 

  
  

   

Thuế GTGT được khấu 

trừ của hàng hóa, dịch 

vụ 

X 1331 

33.333 0 

   Phải trả cho người bán X 331 0 450.000 

   
Chi phí văn phòng 

phẩm 

X 6422

2 
416.667 0 

... ... ... ... ... ... ... ... 

31/12 0000064 31/12 Tra lai tai khoan DDA     

   
Ngân hàng Vietinbank ( 

số TK 111678599999) 

X 1121

3 
10.083  

   
Doanh thu hoạt động tài 

chính 

X 515 
 10.083 

... ... ... .... ... .... ... ... 

31/12 TT 31/12 
Tiền thuế GTGT đầu 

ra đã tất toán 

 
   

   Thuế GTGT đầu ra 
X 3331

1 
779.000  

   Thu nhập khác X 711  779.000 

... ... ... .... ... .... ... ... 

31/12 
KC-

000001 
31/12 KC chi phí tài chính 

  
  

   Chi phí tài chính X 635  40.415.837 

   
Xác định kết quả kinh 

doanh 

X 
911 40.415.837  
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31/12 
KC-

000002 
31/12 

KC Thu nhập hoạt 

động khác vào KQ 

SXKD 

  

  

   Thu nhập khác X 711 779.000  

   
Xác định kết quả kinh 

doanh 

X 911 
 779.000 

31/12 
KC-

000003 
31/12 

KC Doanh Thu bán 

hàng sang KQ SXKD 

 
   

   
Doanh thu bán hàng 

hóa 

X 
5111 63.983.334  

   
Xác định kết quả kinh 

doanh 

X 
911  63.983.334 

31/12 
KC-

000004 
31/12 

KC Doanh Thu gia 

công sang KQSXKD 

 
   

   
Doanh thu cung cấp 

dịch vụ 

X 
5113 1.763.738.888  

   
Xác định kết quả kinh 

doanh 

X 
911  1.763.738.888 

31/12 
KC-

000005 
31/12 

KC Doanh Thu tài 

chính sang KQ SXKD 

 
   

   
Doanh thu hoạt động tài 

chính 

X 
515 11.484  

   
Xác định kết quả kinh 

doanh 

X 
911  11.484 

31/12 
KC-

000006 
31/12 

KC Giá vốn vào KQ 

SXKD 

 
   

   Giá vốn hàng bán X 632  873.002.259 

   
Xác định kết quả kinh 

doanh 

X 
911 873.002.259  

31/12 
KC-

000007 
31/12 

KC chi phí quản lý 

nhân viên 

 
   

   
Chi phí nhân viên quản 

lý 

X 6422

1 
 3.938.800 

   
 Xác định kết quả kinh 

doanh 

X 
911 3.938.800  
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31/12 
KC-

000008 
31/12 KC chi phí VPP 

 
   

   
Chi phí văn phòng 

phẩm 

X 6422

2 
 3.026.667 

   
Xác định kết quả kinh 

doanh 

X 
911 3.026.667  

31/12 
KC-

000009 
31/12 KC chi phí ngân hàng 

 
   

   Phí ngân hàng 
X 6422

5 
 818.652 

   
Xác định kết quả kinh 

doanh 

X 
911 818.652  

31/12 
KC-

000010 
31/12 

KC chi phí phân bỏ, 

khấu hao 

 
   

   Phân bổ, khấu hao 
X 6422

6 
 43.885.685 

   
Xác định kết quả kinh 

doanh 

X 
911 43.885.685  

31/12 
KC-

000011 
31/12 

KC chi phí bằng tiền 

khác 

 
   

   Chi phí bằng tiền khác 
X 6422

7 
 114.906.617 

   
Xác định kết quả kinh 

doanh 

X 
911 114.906.617  

31/12 
KC-

000012 
31/12 

KC Lãi Lỗ KDXS 

(911) 

 
   

   
Lợi nhuận chưa phân 

phối năm nay 

X 
4212  748.518.189 

   
Xác định kết quả kinh 

doanh 

X 
911 748.518.189  

... ... ... ... ... ... ... ... 

   Tổng phát sinh   83.717.629.086 83.717.629.086 
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Mẫu số: S03a-DNN 

(Ban hành theo TT số 

133/2016/TT-BTC ngày 

26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

 

 

Mẫu số: S03a-DNN 

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC 

ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

 

CÔNG TY TNHH MTV THANG MÁY NIỀM TIN 

28 Hoàng Ngọc Phách, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ 

SỔ CÁI  

  Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

  Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Chứng từ 
Diễn giải TKĐƯ 

SỐ TIỀN 

Ngày Số CT Nợ Có 

  Tồn đầu kỳ  0 0 

... ... ... ... ... ... 

27/05 0000047  Bán hàng theo HĐ 47 131 0  1.100.000 

... ... ... ... ... ... 

31/05 58  Bảo trì thang máy HĐ 58 131 0 4.200.000 

... ... ... ... ... ... 

28/08 0000138  Bán hàng theo HĐ 138 131 0 3.200.000 

... ... ... ... ... ... 

30/09 170  Cung cấp dịch vụ HĐ 170 131 0 2.800.000 

... ... ... ... ... ... 

29/11 211  Cung cấp dịch vụ HĐ 211 131 0 1.400.000 

... ... ... ... ... ... 

31/12 
KC-

000003 

 KC Doanh Thu bán hàng sang KQ 

SXKD 
911 63.983.334  

31/12 
KC-

000004 

 KC Doanh Thu gia công sang 

KQSXKD 
911 1.763.738.888  

  Tổng cộng phát sinh  4.709.361.107 4.709.361.107 

  Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12  4.709.361.107 4.709.361.107 

  Số dư cuối kỳ  0 0 

 

Người ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

Ngày 31 tháng 12 năm 2025. 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

Người ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 
Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

Ngày 31 tháng 12 năm 2025. 

          Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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2.5. Kế toán giá vốn tại công ty TNHH MTV Thang Máy Niềm Tin. 

2.5.1. Nội dung 

Giá vốn hàng hóa: Khi doanh nghiệp xuất bán các hàng hóa như, bình ắc quy, biến 

tần, quạt lồng sốc, quạt hút trong carbin, hộp nhớt vuông, cáp thép, công tắc cảm biến, 

swith từ bộ truyền cửa, bánh xe đầu cửa tần phi,.. thì giá vốn của hàng bán được ghi nhận 

theo phương pháp bình quân gia quyền thời điểm 

Giá vốn dịch vụ bảo trì, sửa chữa: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp gồm giá trị các 

linh kiện, thiết bị thang máy chính và các phụ tùng thay thế phục vụ cho công tác lắp 

đặt, bảo trì thường xuyên. Chi phí nhân công trực tiếp cũng chiếm tỷ trọng lớn, bao gồm 

tiền lương và các khoản phụ cấp của đội ngũ kỹ thuật viên lắp đặt, nhân viên bảo trì và 

sửa chữa. Chi phí này thường được tập hợp dựa trên bảng chấm công theo công trình 

hoặc số giờ thực hiện dịch vụ. Ngoài ra, giá vốn còn bao gồm chi phí sản xuất chung như 

phân bổ, khấu hao. 

Quy trình hạch toán, các chi phí cấu thành giá vốn dịch vụ lắp đặt và bảo trì, khi 

phát sinh kế toán sẽ tập hợp vào tài khoản 1541, 1542, 1543. Cuối kỳ, kế toán kết chuyển 

vào tài khoản 632. 

2.5.2. Tài khoản sử dụng: 

Tài khoản 632: Giá vốn hàng bán 

2.5.3. Chứng từ và sổ sách sử dụng 

a) Chứng từ sử dụng 

Phiếu xuất kho, phiếu kết chuyển 

b) Sổ sách sử dụng 

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ cái tài khoản 632 : Giá vốn hàng bán   

- Sổ chi tiết tài khoản 632 

2.5.4. Quy trình ghi sổ 

 Giá vốn hàng bán 
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Ngày 27/05/2025 Công ty TNHH MTV Thang Máy Niềm Tin xuất bán cho Công 

ty TNHH Đại Phát Hội An quạt lồng sốc với số lượng 1 cái, với giá trị xuất kho là  

300.000 đồng. 

Đầu năm tài chính 2025, kế toán thiết lập chính sách và chế độ kế toán trên phần 

mềm, đối với phương pháp tính giá xuất kho, kế toán sẽ thiết lập phương pháp tính giá 

xuất kho bình quân gia quyền theo thời điểm. Được thể hiện qua giao diện sau: 

 

Hình ảnh 2.8. Giao diện “Khai báo tham số hệ thống” trên phần mềm Trí Việt 

 

Hình ảnh 2.9. Giao diện giá vốn hóa đơn số 47 
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Vào “Kế toán bán hàng và công nợ phải thu” Chọn “Hoá đơn bán hàng kiêm phiếu 

xuất kho” Bấm “Tạo mới” nhập số liệu vào phần mềm. Sau đó phần mềm sẽ tự động vào 

sổ nhật ký chung trang 51, sổ cái 632, sổ chi tiết 632, sổ chi tiết 152 

 

Hình ảnh 2.10. Phiếu xuất kho ngày 27/05/2025 

 Giá vốn dịch vụ bảo trì, sửa chữa 

Trong năm 2025 có các chi phí phát sinh cấu thành giá vốn dịch vụ bảo trì, sửa chữa bao 

gồm: Chi phí lương nhân viên, chi phí phân bổ TSCĐ, chi phí phân bổ trả trước ngắn 

hạn, chi phí phân bổ trả trước dài hạn; thể hiện qua chứng từ sau: Bảng thanh toán tiền 

lương, bảng phân bổ TSCĐ, bảng phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn, bảng phân bổ chi 

phí trả trước dài hạn. 
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CÔNG TY TNHH MTV THANG MÁY NIỀM TIN BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

Địa chỉ: 28 Hoàng Ngọc Phách, Cẩm Lệ, Đà Nẵng Tháng 9 năm 2025

MST: 0401818963

#####

Tiền thưởng 

theo doanh 

thu

Tiền 

phụ 

cấp 

nuôi 

con 

nhỏ

 (<12 

tháng 

tuổi)

Ăn ca

Điện 

 

thoại

Xăng 

 xe/

Đi lại

Tiền 

thuê 

nhà

Thưởng 

lễ 2/9

Chuyên 

 cần

BHXH

(17% )

BHYT

(3% )

BHTN

(1% )

BHTN

(0.5% )
Cộng

BHXH

(8% )

BHYT

(1,5% )

BHTN

(1% )
Cộng Bản thân 

Người phụ 

thuộc 

1 2 3 4 5 6=(4/26)*4 7 8 9 10 11 12 13 14

15=7+8+9+1

0+11+12+13

+14

16=6+15 17=16-9-10 18
19=18*17

%

20=18*3

%

21=18*1

%

22=18*0.

5%

23=19+20+

21+22
24=18*8%

25=18*1.

5%

26=18*1

%
27=24+25+26 28 29

30=1

7-27-

28-

29

31 32=16-27-30

I
Bộ phận 

quản lý
18,320,000 103 18,150,385 31,649,615 0 2,575,000 0 0 0 8,000,000 0 4,000,000 46,224,615 64,375,000 61,800,000 18,320,000 3,114,400 549,600 183,200 91,600 3,938,800 1,465,600 274,800 183,200 1,923,600 44,000,000 35,200,000 0 0 62451400 0

01 NV00

01

 Phạm 

Ngọc 

Cường  Kỹ thuật 

04909501

5070

4,410,000 26 4,410,000 9,190,000 650,000 2,000,000 11,840,000 16,250,000 15,600,000 4,410,000 749,700 132,300 44,100 22,050 948,150 352,800 66,150 44,100 463,050 11,000,000 8,800,000 0 0 15,786,950

01 NV00

04

 Phan 

Thị 

Thanh 

 Kinh 

doanh 

04818400

7955

4,500,000 26 4,500,000 9,100,000 650,000 2,000,000 11,750,000 16,250,000 15,600,000 4,500,000 765,000 135,000 45,000 22,500 967,500 360,000 67,500 45,000 472,500 11,000,000 8,800,000 0 0 15,777,500

01 NV00

05

 Lê Thị 

Tố Nga  Kế toán 

04819400

1454
5,000,000 26 5,000,000 4,600,000 650,000 2,000,000 4,000,000 11,250,000 16,250,000 15,600,000 5,000,000 850,000 150,000 50,000 25,000 1,075,000 400,000 75,000 50,000 525,000 11,000,000 8,800,000 0 0 15,725,000

NV00

16

 Tán 

Hồ Thị 

Mỹ 

Hằng 

 Kinh 

doanh 

04918700

8728

4,410,000 25 4,240,385 8,759,615 625,000 2,000,000 11,384,615 15,625,000 15,000,000 4,410,000 749,700 132,300 44,100 22,050 948,150 352,800 66,150 44,100 463,050 11,000,000 8,800,000 0 0 15,161,950

II

Bộ 

phận 

sản 

xuất

10,020,000 27,002,308 11,747,692 0 2,350,000 0 0 0 0 0 19,597,692 46,600,000 44,250,000 8,820,000 1,499,400 264,600 88,200 44,100 1,896,300 705,600 132,300 88,200 926,100 55,000,000 26,400,000 0 0 45673900

02
NV00

02

 Dương 

Tấn 

Phúc  Kỹ thuật 

04909003

0567

4,410,000 20 3,392,308 5,157,692 500,000 2,000,000 7,657,692 11,050,000 10,550,000 4,410,000 749,700 132,300 44,100 22,050 948,150 352,800 66,150 44,100 463,050 11,000,000 8,800,000 0 0

10,586,950

02
NV00

03

 Lê 

Minh 

Trương  Kỹ thuật 

04908900

5662

4,410,000 26 4,410,000 6,590,000 650,000 2,000,000 9,240,000 13,650,000 13,000,000 4,410,000 749,700 132,300 44,100 22,050 948,150 352,800 66,150 44,100 463,050 11,000,000 17,600,000 0 0

13,186,950

02
NV00

07

 Lê Vũ 

Quốc 

Thắng 

 Công 

nhân 

04909500

6939

400,000 16 6,400,000 0 400,000 500,000 900,000 7,300,000 6,900,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,000,000 0 0 0

7,300,000

02
NV00

14

 Phan 

Thị Thu 

Hòa 

 Công 

nhân 

05118500

9754

400,000 16 6,400,000 0 400,000 500,000 900,000 7,300,000 6,900,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,000,000 0 0 0

7,300,000

02
NV00

15

 Hồ 

Văn 

Phải 

 Công 

nhân 

04807800

4295
400,000 16 6,400,000 0 400,000 500,000 900,000 7,300,000 6,900,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,000,000 0 0 0

7,300,000

0

0

Tổng 28,340,000 45,152,692 43,397,307 0 4,925,000 0 0 0 0 4,000,000 65,822,307 110,975,000 106,050,000 27,140,000 4,613,800 814,200 271,400 135,700 5,835,100 2,171,200 407,100 271,400 2,849,700 99,000,000 61,600,000 0 0 108,125,300 

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 9 năm 2025

Người 

lập Giám Đốc

Tổng thu nhập 
ST

T

Mã 

NV
Họ và tên

Chức 

vụ
MST

Lương

Cơ bản

Ngày

công Tiền lương

Phụ cấp

Phụ cấp

 trách 

nhiệm

Tổng phụ cấp

Thuế 

 

TNC

N

phải 

nộp

Thực 

lĩnh

K

ý 

n

hậ

n

Thu nhập

chịu thuế

TNCN

Lương

đóng BHXH

Các khoản trích vào chi phí của DN Các khoản trích trừ vào lương của NV Giảm trừ

Thu 

nhập

tính 

thuế

TNC

N

 

Hình ảnh 2.11.Giao diện bảng thanh toán tiền lương 
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   Hình ảnh 2.12. Giao diện bảng phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn 

 

Hình ảnh 2.13. Giao diện bảng phân bổ chi phí trả trước dài hạn  
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Hình ảnh 2.14. Giao diện bảng phân bổ TSCĐ 
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Quy trình ghi sổ đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

 

Hình ảnh 2.15 Hóa đơn GTGT số 6565 

Bước 1: Vào kế toán tổng hợp => Cập nhật số liệu => Phiếu kế toán  => Chọn ngày, 

tháng muốn xem 

Bước 2: Phần mềm sẽ hiện ra các phiếu trước đó 

Để thêm phiếu bấm thêm => Phần mềm sẽ hiện ra phiếu mới. Sau đó nhập thông tin và 

số liệu vào các vị trí đã được thiết lập sẵn trong phần mềm. 
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Ngày lập phiếu: 11/10/2025. Số phần mềm tự động cập nhật số cho mỗi lần nhập kế tiếp  

Diễn giải: Cung cấp thang máy HĐ 6565 

 

Hình ảnh 2.16. Giao diện hạch toán trên phần mềm 

Quy trình ghi sổ đối với chi phí lương ( Xem ở phụ lục 02) 

 

Hình ảnh 2.17. Giao diện hạch toán lương trên phần mềm 
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Hình ảnh 2.18. Giao diện hạch toán BHXH trên phần mềm 

Quy trình ghi sổ đối với chi phí phân bổ: Xem phụ lục 03 

 

Hình ảnh 2.19. Giao diện phân bổ chi phí trong phần mềm 

Sổ chi tiết 1541; 1542; 1543 xem ở ( phụ lục 04; 05; 06), sổ cái 154 xem ở phụ lục 07. 



65 
 

Mẫu số: S03a-DNN 

(Ban hành theo TT số 

133/2016/TT-BTC ngày 

26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

 

 

Mẫu số: S03a-DNN 

(Ban hành theo TT số 

133/2016/TT-BTC ngày 

26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

 

NGÀY SỐ CT NỢ CÓ

Tồn đầu kỳ 0 0

... ... ... ... ... ... ... ...

27/05
0000047 131-DP240

Công Ty TNHH Đại Phát Hội 

An
Bán hàng theo HĐ 47 152 300.000 0

31/05 KC-000005 KC Giá vốn vào KQ SXKD 911 0 300.000

... ... ... ... ... ... ... ...

31/07 KC-000005 KC Giá vốn vào KQ SXKD 911 0 40.050.255

28/08
0000138 131-TP572

Công Ty TNHH Đầu Tư Vạn 

Toàn Phát
Bán hàng theo HĐ 138 152 888.889 0

31/08 KC-000005 KC Giá vốn vào KQ SXKD 911 0 888.889

... ... ... ... ... ... ... ...

20/11

209 131-KL750

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

HELLO VIỆT NAM - CHI 

NHÁNH HỘI

Bán hàng HĐ 209 152 17.500.000 0

29/11
212 131-HQ487

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

HUY QUÂN
Bán hàng HĐ 212 152 18.055.556 0

30/11 KC-000005 KC Giá vốn vào KQ SXKD 911 0 35.555.556

... ... ... ... ... ... ... ...

31/12 KC Kết chuyển chi phí sản xuất 1543 15.000.000 0

31/12 KC Kết chuyển chi phí sản xuất 1542 15.000.000 0

31/12 KC Kết chuyển chi phí sản xuất 15411 830.510.200 0

31/12 KC-000006 KC Giá vốn vào KQ SXKD 911 0 873.002.259

Tổng cộng phát sinh 3.001.293.747 3.001.293.747

 Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12 3.001.293.747 3.001.293.747

Số dư cuối kỳ 0 0

CHỨNG TỪ SỐ TIỀN
MÃ KH TKĐƯ

Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025

KHÁCH HÀNG DIỄN GIẢI

Phan Văn Minh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Đơn vị: Công Ty TNHH MTV Thang Máy Niềm Tin

Địa chỉ: 28 Hoàng Ngọc Phách, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Năm 2025

Tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán

Mẫu số: S19-DNN

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC
ngày 26/8/2016 của BTC)

 

CÔNG TY TNHH MTV THANG MÁY NIỀM TIN 

28 Hoàng Ngọc Phách, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ 

SỔ CÁI  

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

Tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán 

Chứng từ 
Diễn giải TKĐƯ 

SỐ TIỀN 

Ngày Số CT Nợ Có 

                Tồn đầu kỳ                           0                        0 

... ... ... ... ... ... 

27/05 0000047 Bán hàng theo HĐ 47 152 300.000 0 

31/05 KC-000005 KC Giá vốn vào KQ SXKD 911 0 300.000 

... ... ... ... ... ... 

29/11 212 Bán hàng HĐ 212 152 18.055.556  

... ... ... ... ... ... 

31/12 KC Kết chuyển chi phí sản xuất 1543 15.000.000 0 

31/12 KC Kết chuyển chi phí sản xuất 1542 15.000.000 0 
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31/12 KC Kết chuyển chi phí sản xuất 15411 830.510.200 0 

31/12 KC-000006 KC Giá vốn vào KQ SXKD 911 0 873.002.259 

  Tổng cộng phát sinh  3.001.293.747 3.001.293.747 

  Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12  3.001.293.747 3.001.293.747 

  Số dư cuối kỳ  0 0 

  
Ngày  tháng  năm  

Kế toán trưởng 

Cuối tháng, kế toán kết chuyển từ tài khoản 1541, 1542, 1543 sang tài khoản 632 để tính 

giá vốn dịch vụ. 

2.6. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

2.6.1. Nội dung 

Doanh thu hoạt động tài chính của công ty gồm: Lãi tiền gửi ngân hàng 

2.6.2. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 515: Doanh thu hoạt động tài chính 

2.6.3. Chứng từ và sổ sách sử dụng 

a) Chứng từ sử dụng 

Giấy báo có, sổ phụ ngân hàng  

Phiếu kế toán 

b) Sổ sách sử dụng. 

   Sổ nhật ký chung 

Sổ cái tài khoản 515 

Sổ chi tiết tài khoản 515 

2.6.4. Quy trình ghi sổ 

 Ngày 31/12/2025, Công ty nhận số tiền gửi không kì hạn kiêm giấy báo có 

từ ngân hàng VietinBank với số lãi từ tiền gửi ngân hàng là 10.083 đồng. 
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   Hình ảnh 2.20. Giấy báo có ngày 31/12/2025 

Bước 1: Để nhập số liệu vào phần mềm: Vào “ Kế toán tiền mặt, tiền gửi và tiền 

vay ” chọn “ Cập nhật số liệu ” chọn “ Phiếu thu tiền gửi ( Giấy báo có) ”  

Bước 2: Phần mềm sẽ hiện ra các phiếu trước đó 

Để thêm phiếu bấm thêm => Phần mềm sẽ hiện ra phiếu mới. Sau đó nhập thông 

tin và số liệu vào các vị trí đã được thiết lập sẵn trong phần mềm. 

Ngày lập phiếu: 31/12/2025 

Số chứng từ: Phần mềm tự động cập nhật số cho mỗi lần nhập kế tiếp  

Diễn giải: Trả lãi tài khoản 

 

Hình ảnh 2.21 Giao diện trả lãi tài khoản trên phần mềm 

Bước 3: Sau khi nhập xong dữ liệu bấm quay ra hệ thống tự động lưu, và tự 

động cập nhật lên các sổ liên quan, sổ nhật ký chung trang 50, sổ cái 515, sổ chi 

tiết 515, sổ chi tiết tài khoản 11213 

Để xem và kiểm tra thông tin trên sổ chi tiết tài khoản kế toán thực hiện thao 

tác sau: 

Kích chọn “ Kế toán tổng hợp ” chọn “ Sổ kế toán theo hình thức nhật ký 

chung ” chọn “ Sổ cái ” chọn tài khoản 515. 
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Mẫu số: S03a-DNN 

(Ban hành theo TT số 

133/2016/TT-BTC 

ngày 26/8/2016 của Bộ 

Tài chính) 

 

 

Mẫu số: S03a-DNN 

(Ban hành theo TT số 

133/2016/TT-BTC ngày 

26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

 

Mẫu số: S03a-DNN 

(Ban hành theo TT số 

133/2016/TT-BTC 

ngày 26/8/2016 của Bộ 

Tài chính) 

 

 

Mẫu số: S03a-DNN 

(Ban hành theo TT số 

133/2016/TT-BTC ngày 

26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

 

CÔNG TY TNHH MTV THANG MÁY NIỀM TIN 

28 Hoàng Ngọc Phách, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

Tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính 

Chứng từ  

MÃ 

KH 

 

KH Diễn giải TKĐƯ 

SỐ TIỀN 

Ngày Số CT Nợ Có 

                  Tồn đầu kỳ  0 0 

... ...   ... ... ... ... 

30/04 0000096 VTB Ngân Hàng Vietinbank Tra lai tai khoan DDA 11213 0 5.584 

... ... ... ... ... ... ... ... 

20/12 000112 MB Ngân Hàng MB Lãi tiền gửi 11214 0 45 

31/12 0000064 VTB Ngân Hàng Vietinbank Tra lai tai khoan DDA 11213 0 10.083 

31/12 
KC-

000005 

  KC Doanh Thu tài chính 

sang KQ SXKD 
911 11.484 0 

    Tổng cộng phát sinh  163.875 163.875 

  
  Lũy kế từ tháng 1 đến 

tháng 12 
 163.875 163.875 

    Số dư cuối kỳ  0 0 

 

Người ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

Ngày 31 tháng 12 năm 2025 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

CÔNG TY TNHH MTV THANG MÁY NIỀM TIN 

28 Hoàng Ngọc Phách, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ 

SỔ CÁI  

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

Tài khoản 515- Doanh thu hoạt động tài chính 

Chứng từ 
Diễn giải TKĐƯ 

SỐ TIỀN 

Ngày Số CT Nợ Có 

                Tồn đầu kỳ  0 
                       

0 

... ... ... ... ... ... 

30/04 000068 Lãi tiền gửi 11211 0 187 

... ... ... ... ... ... 

25/06 000032 Lãi tiền gửi 11212 0 9 

30/06 0000078 Tra lai tai khoan DDA 11213 0 3.593 

... ... ... ... ... ... 
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20/12 000112 Lãi tiền gửi 11214 0 45 

31/12 0000064 Tra lai tai khoan DDA 11213 0 10.083 

31/12 000118 Lãi tiền gửi 11211 0 1.356 

31/12 KC-000005 
KC Doanh Thu tài chính sang KQ 

SXKD 
911 11.484 0 

  Tổng cộng phát sinh  163.875 163.875 

  Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12  163.875 163.875 

  Số dư cuối kỳ  0 0 

  
Ngày  tháng  năm  

Kế toán trưởng 

2.7. Kế toán chi phí tài chính 

2.7.1. Nội dung 

Chi phí tài chính của công ty từ lãi vay của ngân hàng Vietinbank 

2.7.2. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 635: Chi phí tài chính 

2.7.3. Chứng từ và sổ sách sử dụng 

a) Chứng từ sử dụng 

Giấy báo nợ, phiếu kế toán, sổ phụ ngân hàng, sao kê ngân hàng 

b) Sổ sách sử dụng 

Sổ nhật ký chung  

Sổ cái tài khoản 635 

Sổ chi tiết tài khoản 635 

2.7.4. Quy trình ghi sổ  

Công ty trả tiền lãi từ khoản vay của ngân hàng VietinBank với số tiền 

762.740 đồng. 
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Hình ảnh 2.22. Giấy báo nợ 27/10/2025 

Để nhập số liệu trên giấy báo nợ vào phần mềm, kế toán thực hiện những thao tác 

sau:  

Bước 1: Vào “ Kế toán chi tiền mặt, tiền gửi và tiền vay ” chọn  “ Phiếu chi tiền 

gửi ”  

Bước 2: Phần mềm sẽ hiện ra các phiếu trước đó 

Để thêm phiếu bấm thêm => Phần mềm sẽ hiện ra phiếu mới. Sau đó nhập thông 

tin và số liệu vào các vị trí đã được thiết lập sẵn trong phần mềm. 

Ngày lập phiếu: 27/10/2025 

Số phần mềm tự động nhảy số cho mỗi lần nhập kế tiếp  

Diễn giải: Trả lãi 

 

Bước 3: Sau khi nhập xong dữ liệu bấm quay ra hệ thống tự động lưu, phần mềm 

sẽ tự động cập nhật lên các sổ liên quan, sổ nhật ký chung trang 50, sổ cái 635, sổ 

chi tiết 635 

Sổ chi tiết tài khoản 635 xem ở phụ lục 08 
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NGÀY SỐ CT NỢ CÓ

Tồn đầu kỳ 0 0

... ... ... ... ... ... ... ...

25/02 68607 VTB Ngân Hàng Vietinbank trả lãi 11213 12.530.143 0

26/02 70782 VTB Ngân Hàng Vietinbank trả lãi 11213 6.507.761 0

28/02 000055 VTB Ngân Hàng Vietinbank tra lai tai khoan DDA 11213 0 13.358

28/02 KC-000001 KC chi phí tài chính 911 0 52.592.879

... ... ... ... ... ... ... ...

25/07 0000082 VTB Ngân Hàng Vietinbank trả lãi 11213 953.424 0

25/07 0000083 VTB Ngân Hàng Vietinbank trả lãi 11213 381.370 0

25/07 0000084 VTB Ngân Hàng Vietinbank trả lãi 11213 476.713 0

25/07 0000085 VTB Ngân Hàng Vietinbank trả lãi 11213 357.534 0

25/07 0000086 VTB Ngân Hàng Vietinbank trả lãi 11213 696.000 0

25/07 0000087 VTB Ngân Hàng Vietinbank trả lãi 11213 381.370 0

25/07 0000088 VTB Ngân Hàng Vietinbank trả lãi 11213 371.836 0

... ... ... ... ... ... ... ...

27/10 0000022 VTB Ngân Hàng Vietinbank Trả lãi 11213 762.740 0

... ... ... ... ... ... ... ...

27/12 0000143 VTB Ngân Hàng Vietinbank Trả lãi 11213 90.120 0

27/12 0000144 VTB Ngân Hàng Vietinbank Trả lãi 11213 643.720 0

27/12 0000145 VTB Ngân Hàng Vietinbank Trả lãi 11213 361.620 0

27/12 0000146 VTB Ngân Hàng Vietinbank Trả lãi 11213 715.244 0

27/12 0000147 VTB Ngân Hàng Vietinbank Trả lãi 11213 16.198.810 0

27/12 0000148 VTB Ngân Hàng Vietinbank Trả lãi 11213 452.166 0

27/12 0000149 VTB Ngân Hàng Vietinbank Trả lãi 11213 949.549 0

27/12 0000150 VTB Ngân Hàng Vietinbank Trả lãi 11213 953.661 0

27/12 0000151 VTB Ngân Hàng Vietinbank Trả lãi 11213 209.391 0

27/12 0000152 VTB Ngân Hàng Vietinbank Trả lãi 11213 394.618 0

27/12 0000153 VTB Ngân Hàng Vietinbank Trả lãi 11213 743.855 0

27/12 0000154 VTB Ngân Hàng Vietinbank Trả lãi 11213 284.125 0

27/12 0000155 VTB Ngân Hàng Vietinbank Trả lãi 11213 904.332 0

27/12 0000156 VTB Ngân Hàng Vietinbank Trả lãi 11213 309.688 0

27/12 0000157 VTB Ngân Hàng Vietinbank Trả lãi 11213 1.418.775 0

31/12 KC-000001 KC chi phí tài chính 911 0 40.415.837

Tổng cộng phát sinh 376.193.712 376.193.712

 Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12 376.193.712 376.193.712

Số dư cuối kỳ 0 0

CHỨNG TỪ SỐ TIỀN
MÃ KH TKĐƯ

Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025

KHÁCH HÀNG DIỄN GIẢI

Phan Văn Minh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Đơn vị: Công Ty TNHH MTV Thang Máy Niềm Tin

Địa chỉ: 28 Hoàng Ngọc Phách, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Năm 2025

Tài khoản 635 - Chi phí tài chính

Mẫu số: S19-DNN

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC
ngày 26/8/2016 của BTC)
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Mẫu số: S03a-DNN 

(Ban hành theo TT số 

133/2016/TT-BTC ngày 

26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

 

 

Mẫu số: S03a-DNN 

(Ban hành theo TT số 

133/2016/TT-BTC ngày 

26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

 

CÔNG TY TNHH MTV THANG MÁY NIỀM TIN 

28 Hoàng Ngọc Phách, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ 

SỔ CÁI  

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

Tài khoản 635- Chi phí tài chính 

Chứng từ 
Diễn giải TKĐƯ 

SỐ TIỀN 

Ngày Số CT Nợ Có 

                Tồn đầu kỳ  0                        0 

... ... ... ... ... ... 

10/03 070794 Trả nợ gốc và trả lãi 11213 221.036 0 

... ... ... ... ... ... 

25/07 0000062 trả lãi 11213 1.001.096 0 

25/07 0000063 trả lãi 11213 796.109 0 

25/07 0000064 trả lãi 11213 834.247 0 

25/07 0000065 trả lãi 11213 730.959 0 

... ... ... ... ... ... 

27/10 0000022 Trả lãi 11213 762.740 0 

... ... ... ... ... ... 

27/12 0000156 Trả lãi 11213 309.688 0 

27/12 0000157 Trả lãi 11213 1.418.775 0 

31/12 KC-000001 KC chi phí tài chính 911 0 40.415.837 

  Tổng cộng phát sinh  376.193.712 376.193.712 

  Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12  376.193.712 376.193.712 

  Số dư cuối kỳ  0 0 

 

  
Ngày  tháng  năm  

Kế toán trưởng 

2.8. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 

2.8.1. Nội dung 

Chi phí quản lý kinh doanh của công ty năm 2025 là chi phí quản lý doanh nghiệp 

2.8.2. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 642 “ Chi phí quản lý kinh doanh” 

Tài khoản cấp 2 là TK 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp. 

TK 6422 có 7 loại tài khoản cấp 3 

TK 64221: Chi phí nhân viên quản lý 

TK 64222: Chi phí văn phòng phẩm 

TK 64223: Chí phí điện, nước, điện thoại 

TK 64224: Thuế, phí, lệ phí 

TK 64225: Phí ngân hàng 
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TK 64226: Phân bổ, khấu hao 

TK 64227: Chi phí bằng tiền khác 

2.8.3. Chứng từ và sổ sách sử dụng 

a) Chứng từ sử dụng 

Hóa đơn giá trị gia tăng. 

Giấy báo có 

Sổ phụ ngân hàng 

Phiếu kế toán 

Bảng thanh toán tiền lương  

Bảng phân bổ TSCĐ 

Bảng phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn 

Bảng phân bổ chi phí trả trước dài hạn 

b) Sổ sách sử dụng 

Sổ nhật ký chung 

Sổ cái TK 642 

Sổ chi tiết TK 642: TK 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp. 

Sổ chi tiết TK 6422: TK 64221 - Chi phí nhân viên quản lý 

Sổ chi tiết TK 6422: TK 64222 - Chi phí văn phòng phẩm 

Sổ chi tiết TK 6422: TK 64223 - Chí phí điện, nước, điện thoại 

Sổ chi tiết TK 6422: TK 64224 - Thuế, phí, lệ phí 

Sổ chi tiết TK 6422: TK 64225 - Phí ngân hàng 

Sổ chi tiết TK 6422: TK 64226 - Phân bổ, khấu hao 

Sổ chi tiết TK 6422: TK 64227 - Chi phí bằng tiền khác 

2.8.4. Quy trình ghi sổ 

Chi phí lương nhân viên quản lý:( TK 64221) 

Đối với nhân viên kế toán, ngoài lương cơ bản công ty còn phụ cấp thêm tiền ăn 

ca. Công ty có đóng bảo hiểm cho kế toán (Bảng lương đã để ở trang 59 ). Tiền lương 

phải trả cho bộ phận quản lý doanh nghiệp tháng 09/2025 là 64.375.000 đồng 

Quy trình ghi sổ đối với chi phí lương 

Bước 1: Vào kế toán tổng hợp => Cập nhật số liệu => Phiếu kế toán  => Chọn ngày, 

tháng muốn xem 

Bước 2: Phần mềm sẽ hiện ra các phiếu trước đó 
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Để thêm phiếu bấm thêm => Phần mềm sẽ hiện ra phiếu mới. Sau đó nhập thông 

tin và số liệu vào các vị trí đã được thiết lập sẵn trong phần mềm. 

Ngày lập phiếu: 30/09/2025 

Số phần mềm tự động nhảy số cho mỗi lần nhập kế tiếp  

Diễn giải: Trích lương ăn ca vào phí  

 

Hình ảnh 2.23. Giao diện hạch toán  lương trong phần mềm 

 

Hình ảnh 2.24. Giao diện hạch toán BHXH  trong phần mềm 

Bước 3: Sau khi nhập xong dữ liệu bấm quay ra hệ thống tự động lưu, và phần mềm 

sẽ tự động cập nhật lên các sổ liên quan, sổ nhật ký chung trang 50, sổ cái 642, sổ chi 

tiết 64221, sổ chi tiết tài khoản 1542, sổ chi tiết tài khoản 334. 
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Chi phí văn phòng phẩm (TK 64222) 

   

   

Hình ảnh 2.25. Hóa đơn GTGT số 157 
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Căn cứ vào HĐsố 157 ký hiệu C25TDD Kế toán sẽ hạch toán lên phần mềm Trí Việt 

Vào phần hành “Kế toán mua hàng ” -> Chọn “Phiếu nhập chi phí mua hàng ”.  

 

Hình ảnh 2.26. Giao diện hạch toán hóa đơn ngày 27/12/2025 

Sau khi nhập xong dữ liệu bấm quay ra hệ thống tự động lưu, và phần mềm sẽ tự động 

cập nhật lên các sổ liên quan, sổ nhật ký chung trang 50, sổ cái 642, sổ chi tiết 64222 

Chi phí điện, nước, điện thoại (TK 64223) 
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Hình ảnh 2.27. Hóa đơn giá trị gia tăng ngày 02/10/2025 

Căn cứ vào hóa đơn mua nước Thạch Bích số 5328 ký hiệu  1C25TGP. Kế toán sẽ hạch 

toán lên phần mềm Trí Việt. Vào phần hành “Kế toán mua hàng ”-> Chọn “Phiếu nhập 

chi phí mua hàng ” 

 

Hình ảnh 2.28. Giao diện hạch toán hóa đơn ngày 02/10/2025 

Sau khi nhập xong dữ liệu bấm quay ra hệ thống tự động lưu, và phần mềm sẽ tự 

động cập nhật lên các sổ liên quan, sổ nhật ký chung trang 50, sổ cái 642, sổ chi tiết 

64223 

Thuế, phí và lệ phí:(TK 64224)  
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Hình ảnh 29. Giấy nộp tiền thuế môn bài 

Vào phần hành “Kế toán tổng hợp” -> Chọn “Phiếu kế toán”  
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Hình ảnh 230. Giao diện lệ phí môn bài ngày 01/01/2025 

Sau khi nhập xong dữ liệu bấm quay ra hệ thống tự động lưu, và phần mềm sẽ tự động 

cập nhật lên các sổ liên quan, sổ nhật ký chung trang 50, sổ cái 642, sổ chi tiết 642241 

Phí ngân hàng: ( TK 64225) 

Vào “ kế toán tiền mặt, tiền gửi và tiền vay ” -> Phiếu chi tiền gửi, xem sao kê tháng 

06 ở phụ lục 19, phiếu chi ở phụ lục 20. 

 

Hình ảnh 2.31. Giao phí ngân hàng ngày 05/06/2025 
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Sau khi nhập xong dữ liệu bấm quay ra hệ thống tự động lưu, và phần mềm sẽ tự 

động cập nhật lên các sổ liên quan, sổ nhật ký chung trang 50, sổ cái 642, sổ chi tiết 

64225. 

Chi phí khấu hao TSCĐ (Bảng phân bổ TSCĐ ở trang 61) TK 64226 

Quy trình ghi sổ đối với chi phí phân bổ ( Xem phụ lục 03 ) 

 

Chi phí bằng tiền khác ( TK 64227) 
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Hình ảnh 2.32. Hóa đơn giá trị gia tăng số 3008171 

Căn cứ vào hóa đơn cước chuyển phát số 3008171 ký hiệu K25TAN. Kế toán sẽ hạch 

toán lên phần mềm Trí Việt 

Vào phần hành “Kế toán mua hàng ” -> Chọn “Phiếu nhập chi phí mua hàng ”.  
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Sau khi nhập xong dữ liệu bấm quay ra hệ thống tự động lưu, và phần mềm sẽ tự động 

cập nhật lên các sổ liên quan, sổ nhật ký chung trang 50, sổ cái 642, sổ chi tiết 64227. 

NGÀY SỐ CT NỢ CÓ

Tồn đầu kỳ 0 0

... ... ... ... ... ... ... ...

30/04 BHXH Trích BHXH, BHYT, KPCD vào phí 3383 2.863.800 0

30/04 LUONG Trích lương,ăn ca vào phí 334 46.250.000 0

... ... ... ... ... ... ... ...

30/09 BHXH Trích BHXH, BHYT, KPCD vào phí 3383 3.938.800 0

30/09 LUONG Trích lương,ăn ca vào phí 334 64.375.000 0

30/09 KC-000006 KC chi phí quản lý nhân viên 911 0 68.313.800

... ... ... ... ... ... ... ...

31/12 BHXH Trích BHXH, BHYT, KPCD vào phí 3383 3.938.800 0

31/12 KC-000007 KC chi phí quản lý nhân viên 911 0 3.938.800

Tổng cộng phát sinh 431.987.276 431.987.276

 Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12 431.987.276 431.987.276

Số dư cuối kỳ 0 0

CHỨNG TỪ SỐ TIỀNMÃ 

KH
TKĐƯ

Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025

KH DIỄN GIẢI

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Đơn vị: Công Ty TNHH MTV Thang Máy Niềm Tin

Địa chỉ: 28 Hoàng Ngọc Phách, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Năm 2025

Tài khoản 64221 - Chi phí nhân viên quản lý

Mẫu số: S19-DNN

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC
ngày 26/8/2016 của BTC)
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NGÀY SỐ CT NỢ CÓ

Tồn đầu kỳ 0 0

27/12 0000157 331-GP780
CÔNG TY TNHH TM&DV 

ĐOÀN GIA PHÁT
Văn phòng phẩm HĐ 157 331 416.667 0

30/12 0001169 331-IK306 Công Ty TNHH In Kiến.VN In ấn lệnh bảo trì HĐ 1169 331 2.610.000 0

31/12 KC-000008 KC chi phí VPP 911 0 3.026.667

Tổng cộng phát sinh 3.026.667 3.026.667

 Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12 3.026.667 3.026.667

Số dư cuối kỳ 0 0

CHỨNG TỪ SỐ TIỀN
MÃ KH TKĐƯ

Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025

KHÁCH HÀNG DIỄN GIẢI

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Đơn vị: Công Ty TNHH MTV Thang Máy Niềm Tin

Địa chỉ: 28 Hoàng Ngọc Phách, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Năm 2025

Tài khoản 64222 - Chi phí văn phòng phẩm

Mẫu số: S19-DNN

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-

BTC

 
 

NGÀY SỐ CT NỢ CÓ

Tồn đầu kỳ 0 0

... ... ... ... ... ... ... ...

30/06 KC-000007 KC chi phí điện, nước, Đt... 911 0 80.982

04/07

3435

331-

GP901

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

GIA PHÁT

Nước khoáng Thạch Bích 

HĐ 3435
331 444.444 0

... ... ... ... ... ... ... ...

02/10

5328

331-

GP901

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

GIA PHÁT

Mua nước Thạch Bích HĐ 

5328
331 444.444 0

31/10 KC-000007 KC chi phí điện, nước, Đt... 911 0 444.444

21/11

6208

331-

GP901

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

GIA PHÁT

Mua nước Thạch Bích HĐ 

6208
331 444.444 0

30/11
52013

331-

FP001

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Viễn Thông Quốc Tế FPT
Cước viễn thông HĐ 52013 331 68.393 0

30/11 KC-000007 KC chi phí điện, nước, Đt... 911 0 512.837

Tổng cộng phát sinh 2.453.996 2.453.996

 Lũy kế từ tháng 1 đến 

tháng 12
2.453.996 2.453.996

Số dư cuối kỳ 0 0

CHỨNG TỪ SỐ TIỀNMÃ 

KH
TKĐƯ

Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025

KHÁCH HÀNG DIỄN GIẢI

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Đơn vị: Công Ty TNHH MTV Thang Máy Niềm Tin

Địa chỉ: 28 Hoàng Ngọc Phách, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Năm 2025

Tài khoản 64223 - Chi phí điện, nước, điện thoại

Mẫu số: S19-DNN

(Ban hành theo TT số 
133/2016/TT-BTC

ngày 26/8/2016 của BTC)
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NGÀY SỐ CT NỢ CÓ

Tồn đầu kỳ 0 0

01/01 THUE Thuế môn bài 3339 2.000.000 0

31/01 KC-000007 KC chi phí thuế phí lệ phí 911 0 2.000.000

Tổng cộng phát sinh 2.000.000 2.000.000

 Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12 2.000.000 2.000.000

Số dư cuối kỳ 0 0

CHỨNG TỪ SỐ TIỀNMÃ 

KH
TKĐƯ

Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025

KH DIỄN GIẢI

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Đơn vị: Công Ty TNHH MTV Thang Máy Niềm Tin

Địa chỉ: 28 Hoàng Ngọc Phách, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Năm 2025

Tài khoản 64224 - Thuế, phí, lệ phí

Mẫu số: S19-DNN

(Ban hành theo TT số 

133/2016/TT-BTC

ngày 26/8/2016 của 

 

NGÀY SỐ CT NỢ CÓ

0 0

… … … … … … … …

05/06 95 VTB Ngân Hàng Vietinbank Phí ngân hàng 11213 66.800 0

11/06 0000226 VTB Ngân Hàng Vietinbank  Phí ngân hàng theo HD 226 11213 50.000 0

13/06 0000260 VTB Ngân Hàng Vietinbank  Phí ngân hàng theo HD 260 11213 20.000 0

13/06 0000261 VTB Ngân Hàng Vietinbank  Phí ngân hàng theo HD 261 11213 20.000 0

… … … … … … … …

30/06 KC-000008 KC chi phí ngân hàng 911 0 1.336.962

… … … … … … … …

… … … … … … … …

25/12 21871 VTB Ngân Hàng Vietinbank Phí ngân hàng HD 21871 11213 28.935 0

30/12
242983 SCB

Ngân Hàng TMCP Sài 

Gòn Thương Tín
Phí ngân hàng HD 242983 11211 105.000 0

31/12 KC-000009 KC chi phí ngân hàng 911 0 818.652

Tổng cộng phát sinh 7.542.336 7.542.336

 Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12 7.542.336 7.542.336

Số dư cuối kỳ 0 0

Đơn vị: Công Ty TNHH MTV Thang Máy Niềm Tin

Địa chỉ: 28 Hoàng Ngọc Phách, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Năm 2025

Tài khoản 64225 - Phí ngân hàng

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên)

CHỨNG TỪ SỐ TIỀNMÃ 

KH
TKĐƯ

Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025

KH DIỄN GIẢI
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NGÀY SỐ CT NỢ CÓ

Tồn đầu kỳ 0 0

... ... ... ... ... ... ... ...

30/06 PB Phân bổ chi phí trả trước 2422 5.983.166 0

30/06 PB Phân bổ chi phí trả trước 2141 37.759.646 0

30/06 KC-000009 KC chi phí phân bỏ, khấu hao 911 0 43.742.812

30/09 PB Trích KHTSCD vào phí 2422 5.809.681 0

30/09 PB Trích KHTSCD vào phí 2141 37.759.646 0

30/09 KC-000009 KC chi phí phân bỏ, khấu hao 911 0 43.569.327

31/12 PB Trích KHTSCD vào phí 2422 6.126.039 0

31/12 PB Trích KHTSCD vào phí 2141 37.759.646 0

31/12 KC-000010 KC chi phí phân bỏ, khấu hao 911 0 43.885.685

Tổng cộng phát sinh 174.941.523 174.941.523

 Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12 174.941.523 174.941.523

Số dư cuối kỳ 0 0

CHỨNG TỪ SỐ TIỀNMÃ 

KH
TKĐƯ

Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025

KH DIỄN GIẢI

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Đơn vị: Công Ty TNHH MTV Thang Máy Niềm Tin

Địa chỉ: 28 Hoàng Ngọc Phách, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Năm 2025

Tài khoản 64226 - Phân bổ, khấu hao

Mẫu số: S19-DNN

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-
BTC

 

NGÀY SỐ CT NỢ CÓ

Tồn đầu kỳ 0 0

... ... ... ... ... ... ... ...

26/05 46 KH_40 Thi Thi Quy Nhat Thuế GTGT đầu ra 33311 315.000 0

26/05
46 KH_40 Thi Thi Quy Nhat

hàng biếu tặng không 

thu tiền HĐ 46
156 3.150.000 0

31/05
2984623

331-

VT672

Tổng Công Ty CP Bưu Chính Viettel 

( Viettel Post)

Cước chuyển phát HĐ 

2984623
331 150.004 0

31/05
KC-

000009

KC chi phí bằng tiền 

khác
911 0 37.877.628

... ... ... ... ... ... ... ...

30/11
3008171

331-

VT672

Tổng Công Ty CP Bưu Chính Viettel 

( Viettel Post)

Cước vận chuyển HĐ 

3008171
331 81.019 0

30/11
LUONG

Trích lương,ăn ca vào 

phí
334 24.725.385 0

30/11
KC-

000009

KC chi phí bằng tiền 

khác
911 0 66.023.493

31/12
LUONG

Trích lương,ăn ca vào 

phí
334 75.071.500 0

31/12
KC-

000011

KC chi phí bằng tiền 

khác
911 0 114.906.617

Tổng cộng phát sinh 623.760.188 623.760.188

 Lũy kế từ tháng 1 

đến tháng 12
623.760.188 623.760.188

Số dư cuối kỳ 0 0

Đơn vị: Công Ty TNHH MTV Thang Máy Niềm Tin

Địa chỉ: 28 Hoàng Ngọc Phách, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Năm 2025

Tài khoản 64227 - Chi phí bằng tiền khác

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên)

CHỨNG TỪ SỐ TIỀN
MÃ KH TKĐƯ

Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025

KHÁCH HÀNG DIỄN GIẢI
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NGÀY SỐ CT NỢ CÓ

Tồn đầu kỳ 0 0

01/01 THUE Thuế môn bài 3339 2.000.000 0

... ... ... ... ...

05/06 95 Phí ngân hàng 11213 66.800 0

... .... ... ... ... ...

29/08 0012937 Phí ngân hàng HĐ 12937 11213 20.000 0

31/08 1922941 Cước chuyển phát HĐ 1922941 331 116.670 0

31/08 37580 Cước điện thoại HĐ 37580 331 49.616 0

... ... ... ... ... ...

30/09 BHXH Trích BHXH, BHYT, KPCD vào phí 3383 3.938.800 0

30/09 LUONG Trích lương,ăn ca vào phí 334 64.375.000 0

30/09 PB Trích KHTSCD vào phí 2422 5.809.681 0

30/09 PB Trích KHTSCD vào phí 2141 37.759.646 0

... ... ... ... ... ...

02/10 5328 Mua nước Thạch Bích HĐ 5328 331 444.444 0

... ... ... ... ... ...

30/11 3008171 Cước vận chuyển HĐ 3008171 331 81.019 0

... ... ... ... ... ...

27/12 0000157 Văn phòng phẩm HĐ 157 331 416.667 0

... ... ... ... ... ...

31/12 KC-000008 KC chi phí VPP 911 0 3.026.667

31/12 KC-000009 KC chi phí ngân hàng 911 0 818.652

31/12 KC-000010 KC chi phí phân bỏ, khấu hao 911 0 43.885.685

31/12 KC-000011 KC chi phí bằng tiền khác 911 0 114.906.617

Tổng cộng phát sinh 1.245.711.986 1.245.711.986

 Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12 1.245.711.986 1.245.711.986

Số dư cuối kỳ 0 0

Công Ty TNHH MTV Thang Máy Niềm Tin

28 Hoàng Ngọc Phách, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ

Năm 2025

Tài khoản 642 - Chi phí quản lý kinh doanh

SỔ CÁI

...............Ngày........tháng........năm...........

kế toán trưởng

SỐ TIỀNCHỨNG TỪ
DIỄN GIẢI TKĐƯ

 

2.9. Kế toán thu nhập khác 

2.9.1. Nội dung: Công ty sử dụng TK 711 – Thu nhập khác để phản ánh các khoản thu 

nhập khác phát sinh trong kỳ 

2.9.2. Tài khoản sử dụng 

TK 711 – Thu nhập khác 

2.9.3. Chứng từ và sổ sách sử dụng 

Sổ Nhật ký chung, sổ cái tài khoản 711, sổ chi tiết tài khoản 711 

2.9.4. Quy trình ghi sổ 

Ngày 31/12/2025, công ty phát sinh nghiệp vụ tất toán thuế GTGT đầu ra 
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Mẫu số: S03a-DNN 

(Ban hành theo TT số 

133/2016/TT-BTC ngày 

26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

 

 

Mẫu số: S03a-DNN 

(Ban hành theo TT số 

133/2016/TT-BTC ngày 

26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

 

 

Sau khi nhập xong dữ liệu bấm quay ra hệ thống tự động lưu, phần mềm sẽ tự 

động cập nhật lên các sổ liên quan, sổ nhật ký chung trang 50, sổ cái 711, sổ chi 

tiết 711. Sổ chi tiết tài khoản 711 xem ở phụ lục 10. 

CÔNG TY TNHH MTV THANG MÁY NIỀM TIN 

28 Hoàng Ngọc Phách, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ 

SỔ CÁI 

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

Tài khoản 711 - Thu nhập khác 

Chứng từ 
Diễn giải TKĐƯ 

Số tiền 

Ngày Số CT Nợ Có 

  Tồn đầu kỳ                           0                        0 

31/12 TT Tiền thuế GTGT đầu ra đã tất toán 33311 0 779.000 

31/12 
KC-

000002 
KC Thu nhập hoạt động khác vào KQ SXKD 911 779.000 0 

  Tổng cộng phát sinh  779.000 779.000 

  Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12  779.000 779.000 

  Số dư cuối kỳ  0 0 

  
Ngày  tháng  năm  

Kế toán trưởng 

2.10. Kế toán chi phí khác 

2.10.1. Nội dung 
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Trong năm 2025, công ty gồm tất toán công nợ, tiền chậm nộp thuế, nộp BHXH, 

trích BHXH, BHYT, KPCD vào phí 

2.10.2. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 811: Chi phí khác 

2.10.3. Chứng từ và sổ sách sử dụng 

a) Chứng từ sử dụng: Sổ phụ ngân hàng, sổ kế toán, phiếu kết chuyển 

b ) Sổ sách sử dụng 

Sổ nhật ký chung, sổ cái 811, sổ chi tiết 8118 

2.10.4. Quy trình ghi sổ 

Ngày 28/04/2025, công ty đóng nộp phạt vi phạm hành chính về thuế qua ngân 

hàng VietinBank. 

 

 

Hình ảnh 2.33. Tiền chậm nộp thuế  
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Hình ảnh 2.34. Giao diện hạch toán tiền chậm nộp thuế  

Sau khi nhập xong dữ liệu bấm quay ra hệ thống tự động lưu, và phần mềm sẽ tự 

động cập nhật lên các sổ liên quan, sổ nhật ký chung trang 50, sổ cái 811, sổ chi tiết 8118 

NGÀY SỐ CT NỢ CÓ

Tồn đầu kỳ 0 0

01/01
TT

331-

BH002

CÔNG TY BẢO HIỂM 

VIETINBANK ĐÀ NẴNG
Tất toán công nợ 331 1.769.300 0

16/01 000124 KBNN KBNN Cẩm Lệ Tiền chậm nộp thuế 11211 35.000 0

31/01 KC-000010 KC chi phí loại trừ 911 0 1.804.300

10/03
070804 BHXH

Bảo Hiểm Xã Hội Quận Cẩm 

Lệ
Nộp BHXH 11213 9.865 0

31/03 BHXH Trích BHXH, BHYT, KPCD vào phí 3383 2.649.201 0

31/03 KC-000011 KC chi phí loại trừ 911 0 2.659.066

15/04 0000022 VTB Ngân Hàng Vietinbank Thuế nộp chậm 11213 15 0

28/04 0000091 VTB Ngân Hàng Vietinbank Thuế nộp chậm 11213 8.000 0

30/04 KC-000010 KC chi phí loại trừ 911 0 8.015

Tổng cộng phát sinh 4.471.381 4.471.381

 Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12 4.471.381 4.471.381

Số dư cuối kỳ 0 0

Đơn vị: Công Ty TNHH MTV Thang Máy Niềm Tin

Địa chỉ: 28 Hoàng Ngọc Phách, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Năm 2025

Tài khoản 8118 - Chi phí khác bị loại trừ

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên)

SỐ TIỀN
MÃ KH TKĐƯ

Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025

KHÁCH HÀNG DIỄN GIẢI
CHỨNG TỪ

Mẫu số: S19-DNN

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT
ngày 26/8/2016 của BTC)
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2.11. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

2.11.1. Nội dung 

Trong năm 2025 LNKTTT là 82.633.156 nhưng doanh nghiệp lại không nộp thuế 

TNDN là vì được chuyển lỗ. 

TNTT = TNCT – ( Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển 

theo quy định ) 

TNDN = ( TNTT – phần trích lập quỹ khoa học và công nghệ ) x Thuế xuất  

Thuế thu nhập doanh nghiệp này bằng 0 vì có lỗ kết chuyển  

Lỗ năm trước lớn hơn cả thu nhập tính thuế nên sẽ bù với lỗ kỳ này suy ra TNTT 

= 0.  

TNDN = ( TNTT – phần trích lập quỹ khoa học và công nghệ ) x Thuế xuất  

Trích lập quỹ khoa học công nghệ = TNTT x 17% = 0 x 17% = 0 

2.11.2 Tài khoản sử dụng  

Tài khoản 821: Chi phí thuế TNDN 

2.12.3 Sổ sách sử dụng  

Sổ nhật ký chung, sổ cái tài khoản 821 

Sổ chi tiết tài khoản 821 

NGÀY SỐ CT NỢ CÓ

Tồn đầu kỳ 0 0

01/01 TT Tất toán công nợ 331 1.769.300 0

16/01 000124 Tiền chậm nộp thuế 11211 35.000 0

31/01 KC-000010 KC chi phí loại trừ 911 0 1.804.300

10/03 070804 Nộp BHXH 11213 9.865 0

31/03
BHXH

Trích BHXH, BHYT, 

KPCD vào phí
3383 2.649.201 0

31/03 KC-000011 KC chi phí loại trừ 911 0 2.659.066

15/04 0000022 Thuế nộp chậm 11213 15 0

28/04 0000091 Thuế nộp chậm 11213 8.000 0

30/04 KC-000010 KC chi phí loại trừ 911 0 8.015

Tổng cộng phát sinh 4.471.381 4.471.381

 Lũy kế từ tháng 1 đến 

tháng 12
4.471.381 4.471.381

Số dư cuối kỳ 0 0

Công Ty TNHH MTV Thang Máy Niềm Tin

28 Hoàng Ngọc Phách, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ

Năm 2025

Tài khoản 811 - Chi phí khác

SỔ CÁI

...............Ngày........tháng........năm...........

kế toán trưởng

SỐ TIỀNCHỨNG TỪ
DIỄN GIẢI TKĐƯ
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Hình ảnh 2.35. Tờ khai quyết toán thuế TNDN 

 

Hình ảnh 2.36. Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
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Mẫu số: S03a-DNN 

(Ban hành theo TT số 

133/2016/TT-BTC ngày 

26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

 

 

Mẫu số: S03a-DNN 

(Ban hành theo TT số 

133/2016/TT-BTC ngày 

26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

 

Mẫu số: S03a-DNN 

(Ban hành theo TT số 

133/2016/TT-BTC 

ngày 26/8/2016 của Bộ 

Tài chính) 

 

 

Mẫu số: S03a-DNN 

(Ban hành theo TT số 

133/2016/TT-BTC ngày 

26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

 

CÔNG TY TNHH MTV THANG MÁY NIỀM TIN 

28 Hoàng Ngọc Phách, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ 

SỔ CHI TIẾT 

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

Tài khoản 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

 

CÔNG TY TNHH MTV THANG MÁY NIỀM TIN 

28 Hoàng Ngọc Phách, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ 

SỔ CÁI 

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

Tài khoản 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

Chứng từ 
Diễn giải TKĐƯ 

Số tiền 

Ngày Số CT Nợ Có 

  Tồn đầu kỳ                           0                        0 

  Tổng cộng phát sinh  0 0 

  Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12  0 0 

  Số dư cuối kỳ  0 0 

 

2.12. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 

2.12.1. Nội dung 

Kế toán tiến hành kết chuyển doanh thu và chi phí vào tài khoản 911  

2.12.2. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 911: Xác định kết quả kinh doanh 

2.12.3. Chứng từ và sổ sách sử dụng 

a) Chứng từ sử dụng 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

b) Sổ sách sử dụng 

Chứng từ Mã KH KH 
Diễn giải TKĐƯ 

Số tiền 

Ngày Số CT   Nợ Có 

    Tồn đầu kỳ  0 0 

    Tổng cộng phát sinh  0 0 

    Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12  0 0 

    Số dư cuối kỳ  0 0 

Người ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

Ngày 31 tháng 12 năm 2025 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

Người ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

Ngày 31 tháng 12 năm 2025 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Sổ nhật ký chung 

Sổ cái tài khoản 911 

Sổ chi tiết tài khoản 911 

2.12.4. Quy trình ghi sổ 

Cuối kỳ, kế toán tiến hành kết chuyển doanh thu và chi phí vào tài khoản 911  

Vào mục "Tổng hợp" → Chọn "Bút toán kết chuyển tự động", phần mềm sẽ 

tự động kết chuyển, kế toán chỉ cần nhấn "ghi sổ". 

 

 

Hình ảnh 2.37. Giao diện kết chuyển của phần mềm 



96 
 

NGÀY SỐ CT NỢ CÓ

Tồn đầu kỳ 0 0

31/01 KC-000001 KC chi phí tài chính 635 2.727.589 0

31/01 KC-000002 KC Doanh Thu gia công sang KQSXKD 5113 0 836.774.074

31/01 KC-000003 KC Doanh Thu tài chính sang KQ SXKD 515 0 19.827

31/01 KC-000004 KC Giá vốn vào KQ SXKD 632 806.296.296 0

31/01 KC-000005 KC chi phí quản lý nhân viên 64221 31.678.067 0

31/01 KC-000006 KC chi phí điện, nước, Đt... 64223 68.741 0

31/01 KC-000007 KC chi phí thuế phí lệ phí 64224 2.000.000 0

31/01 KC-000008 KC chi phí ngân hàng 64225 103.600 0

31/01 KC-000009 KC chi phí bằng tiền khác 64227 39.550.370 0

31/01 KC-000010 KC chi phí loại trừ 8118 1.804.300 0

31/01 KC-000011 KC Lãi Lỗ KDXS (911) 4212 0 47.435.062

28/02 KC-000001 KC chi phí tài chính 635 52.592.879 0

28/02 KC-000002 KC Doanh Thu bán hàng sang KQ SXKD 5111 0 13.700.000

28/02 KC-000003 KC Doanh Thu gia công sang KQSXKD 5113 0 134.292.593

28/02 KC-000004 KC Doanh Thu tài chính sang KQ SXKD 515 0 4

28/02 KC-000005 KC Giá vốn vào KQ SXKD 632 124.770.180 0

28/02 KC-000006 KC chi phí quản lý nhân viên 64221 29.775.520 0

28/02 KC-000007 KC chi phí điện, nước, Đt... 64223 59.339 0

28/02 KC-000008 KC chi phí ngân hàng 64225 620.000 0

28/02 KC-000009 KC chi phí bằng tiền khác 64227 34.749.581 0

28/02 KC-000010 KC Lãi Lỗ KDXS (911) 4212 0 94.574.902

31/03 KC-000001 KC chi phí tài chính 635 24.871.007 0

31/03 KC-000002 KC Doanh Thu bán hàng sang KQ SXKD 5111 0 6.600.000

31/03 KC-000003 KC Doanh Thu gia công sang KQSXKD 5113 0 60.388.888

31/03 KC-000004 KC Doanh Thu tài chính sang KQ SXKD 515 0 12.485

31/03 KC-000005 KC Giá vốn vào KQ SXKD 632 2.261.981 0

31/03 KC-000006 KC chi phí quản lý nhân viên 64221 20.009.489 0

31/03 KC-000007 KC chi phí điện, nước, Đt... 64223 75.314 0

31/03 KC-000008 KC chi phí ngân hàng 64225 195.000 0

31/03 KC-000009 KC chi phí phân bỏ, khấu hao 64226 43.743.699 0

31/03 KC-000010 KC chi phí bằng tiền khác 64227 32.431.776 0

31/03 KC-000011 KC chi phí loại trừ 8118 2.659.066 0

31/03 KC-000012 KC Lãi Lỗ KDXS (911) 4212 0 59.245.959

30/04 KC-000001 KC chi phí tài chính 635 27.248.468 0

30/04 KC-000002 KC Doanh Thu bán hàng sang KQ SXKD 5111 0 12.380.000

30/04 KC-000003 KC Doanh Thu gia công sang KQSXKD 5113 0 44.000.000

30/04 KC-000004 KC Doanh Thu tài chính sang KQ SXKD 515 0 5.780

30/04 KC-000005 KC Giá vốn vào KQ SXKD 632 6.969.023 0

30/04 KC-000006 KC chi phí quản lý nhân viên 64221 49.113.800 0

30/04 KC-000007 KC chi phí điện, nước, Đt... 64223 85.917 0

30/04 KC-000008 KC chi phí ngân hàng 64225 285.000 0

Công Ty TNHH MTV Thang Máy Niềm Tin

28 Hoàng Ngọc Phách, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ

Năm 2025

Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh

SỔ CÁI

SỐ TIỀNCHỨNG TỪ
DIỄN GIẢI TKĐƯ
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30/04 KC-000009 KC chi phí bằng tiền khác 64227 39.422.749 0

30/04 KC-000010 KC chi phí loại trừ 8118 8.015 0

30/04 KC-000011 KC Lãi Lỗ KDXS (911) 4212 0 66.747.192

31/05 KC-000001 KC chi phí tài chính 635 26.013.174 0

31/05 KC-000002 KC Doanh Thu bán hàng sang KQ SXKD 5111 0 1.100.000

31/05 KC-000003 KC Doanh Thu gia công sang KQSXKD 5113 0 87.257.408

31/05 KC-000004 KC Doanh Thu tài chính sang KQ SXKD 515 0 18.006

31/05 KC-000005 KC Giá vốn vào KQ SXKD 632 300.000 0

31/05 KC-000006 KC chi phí quản lý nhân viên 64221 51.613.800 0

31/05 KC-000007 KC chi phí điện, nước, Đt... 64223 40.866 0

31/05 KC-000008 KC chi phí ngân hàng 64225 2.235.000 0

31/05 KC-000009 KC chi phí bằng tiền khác 64227 37.877.628 0

31/05 KC-000010 KC Lãi Lỗ KDXS (911) 4212 0 29.705.054

30/06 KC-000001 KC chi phí tài chính 635 26.176.752 0

30/06 KC-000002 KC Doanh Thu bán hàng sang KQ SXKD 5111 0 6.900.000

30/06 KC-000003 KC Doanh Thu gia công sang KQSXKD 5113 0 30.029.629

30/06 KC-000004 KC Doanh Thu tài chính sang KQ SXKD 515 0 4.254

30/06 KC-000005 KC Giá vốn vào KQ SXKD 632 5.065.740 0

30/06 KC-000006 KC chi phí quản lý nhân viên 64221 49.738.800 0

30/06 KC-000007 KC chi phí điện, nước, Đt... 64223 80.982 0

30/06 KC-000008 KC chi phí ngân hàng 64225 1.336.962 0

30/06 KC-000009 KC chi phí phân bỏ, khấu hao 64226 43.742.812 0

30/06 KC-000010 KC chi phí bằng tiền khác 64227 33.570.206 0

30/06 KC-000011 KC Lãi Lỗ KDXS (911) 4212 0 122.778.371

31/07 KC-000001 KC chi phí tài chính 635 27.097.923 0

31/07 KC-000002 KC Doanh Thu bán hàng sang KQ SXKD 5111 0 79.016.296

31/07 KC-000003 KC Doanh Thu gia công sang KQSXKD 5113 0 61.792.592

31/07 KC-000004 KC Doanh Thu tài chính sang KQ SXKD 515 0 18.565

31/07 KC-000005 KC Giá vốn vào KQ SXKD 632 40.050.255 0

31/07 KC-000006 KC chi phí quản lý nhân viên 64221 50.988.800 0

31/07 KC-000007 KC chi phí điện, nước, Đt... 64223 546.632 0

31/07 KC-000008 KC chi phí ngân hàng 64225 566.335 0

31/07 KC-000009 KC chi phí bằng tiền khác 64227 56.084.456 0

31/07 KC-000010 KC Lãi Lỗ KDXS (911) 4212 0 34.506.948

31/08 KC-000001 KC chi phí tài chính 635 27.120.205 0

31/08 KC-000002 KC Doanh Thu bán hàng sang KQ SXKD 5111 0 3.200.000

31/08 KC-000003 KC Doanh Thu gia công sang KQSXKD 5113 0 49.240.740

31/08 KC-000004 KC Doanh Thu tài chính sang KQ SXKD 515 0 5.377

31/08 KC-000005 KC Giá vốn vào KQ SXKD 632 888.889 0

31/08 KC-000006 KC chi phí quản lý nhân viên 64221 68.938.800 0

31/08 KC-000007 KC chi phí điện, nước, Đt... 64223 494.060 0

31/08 KC-000008 KC chi phí ngân hàng 64225 270.391 0

31/08 KC-000009 KC chi phí bằng tiền khác 64227 32.475.559 0

31/08 KC-000010 KC Lãi Lỗ KDXS (911) 4212 0 77.741.787

30/09 KC-000001 KC chi phí tài chính 635 35.325.609 0

30/09 KC-000002 KC Doanh Thu bán hàng sang KQ SXKD 5111 0 450.000

30/09 KC-000003 KC Doanh Thu gia công sang KQSXKD 5113 0 1.135.518.518

30/09 KC-000004 KC Doanh Thu tài chính sang KQ SXKD 515 0 18.025

30/09 KC-000005 KC Giá vốn vào KQ SXKD 632 1.049.722.224 0

30/09 KC-000006 KC chi phí quản lý nhân viên 64221 68.313.800 0

30/09 KC-000007 KC chi phí điện, nước, Đt... 64223 44.864 0

30/09 KC-000008 KC chi phí ngân hàng 64225 320.900 0

30/09 KC-000009 KC chi phí phân bỏ, khấu hao 64226 43.569.327 0   
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30/09 KC-000010 KC chi phí bằng tiền khác 64227 31.915.278 0

30/09 KC-000011 KC Lãi Lỗ KDXS (911) 4212 0 93.225.459

31/10 KC-000001 KC chi phí tài chính 635 46.192.752 0

31/10 KC-000002 KC Doanh Thu bán hàng sang KQ SXKD 5111 0 21.750.000

31/10 KC-000003 KC Doanh Thu gia công sang KQSXKD 5113 0 188.459.259

31/10 KC-000004 KC Doanh Thu tài chính sang KQ SXKD 515 0 28.597

31/10 KC-000005 KC Giá vốn vào KQ SXKD 632 56.411.344 0

31/10 KC-000006 KC chi phí quản lý nhân viên 64221 3.938.800 0

31/10 KC-000007 KC chi phí điện, nước, Đt... 64223 444.444 0

31/10 KC-000008 KC chi phí ngân hàng 64225 422.396 0

31/10 KC-000009 KC chi phí bằng tiền khác 64227 104.752.475 0

31/10 KC-000010 KC Lãi Lỗ KDXS (911) 4212 0 1.924.355

30/11 KC-000001 KC chi phí tài chính 635 39.799.646 0

30/11 KC-000002 KC Doanh Thu bán hàng sang KQ SXKD 5111 0 47.148.148

30/11 KC-000003 KC Doanh Thu gia công sang KQSXKD 5113 0 61.640.740

30/11 KC-000004 KC Doanh Thu tài chính sang KQ SXKD 515 0 21.471

30/11 KC-000005 KC Giá vốn vào KQ SXKD 632 35.555.556 0

30/11 KC-000006 KC chi phí quản lý nhân viên 64221 3.938.800 0

30/11 KC-000007 KC chi phí điện, nước, Đt... 64223 512.837 0

30/11 KC-000008 KC chi phí ngân hàng 64225 368.100 0

30/11 KC-000009 KC chi phí bằng tiền khác 64227 66.023.493 0

30/11 KC-000010 KC Lãi Lỗ KDXS (911) 4212 0 37.388.073

31/12 KC-000001 KC chi phí tài chính 635 40.415.837 0

31/12 KC-000002 KC Thu nhập hoạt động khác vào KQ SXKD 711 0 779.000

31/12 KC-000003 KC Doanh Thu bán hàng sang KQ SXKD 5111 0 63.983.334

31/12 KC-000004 KC Doanh Thu gia công sang KQSXKD 5113 0 1.763.738.888

31/12 KC-000005 KC Doanh Thu tài chính sang KQ SXKD 515 0 11.484

31/12 KC-000006 KC Giá vốn vào KQ SXKD 632 873.002.259 0

31/12 KC-000007 KC chi phí quản lý nhân viên 64221 3.938.800 0

31/12 KC-000008 KC chi phí VPP 64222 3.026.667 0

31/12 KC-000009 KC chi phí ngân hàng 64225 818.652 0

31/12 KC-000010 KC chi phí phân bỏ, khấu hao 64226 43.885.685 0

31/12 KC-000011 KC chi phí bằng tiền khác 64227 114.906.617 0

31/12 KC-000012 KC Lãi Lỗ KDXS (911) 4212 748.518.189 0

Tổng cộng phát sinh 5.375.577.144 5.375.577.144

 Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12 5.375.577.144 5.375.577.144

Số dư cuối kỳ 0 0

...............Ngày........tháng........năm...........

kế toán trưởng   
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Hình ảnh 2.37. Phụ lục báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
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CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN 

DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG 

TY TNHH MTV THANG MÁY NIỀM TIN 

3.1. Đánh giá về thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Thang Máy Niềm Tin 

3.1.1. Ưu điểm 

3.1.1.1. Về tổ chức chứng từ kế toán 

Qua thời gian thực tập tại công ty TNHH MTV Thang Máy Niềm Tin em đã nhận 

thấy được những ưu điểm nổi bật của công ty như sau: Công ty đã sử dụng hệ thống tài 

khoản đầy đủ theo thông tư 133/2016/TT – BTC của Bộ tài chính. Hệ thống tài khoản, 

sổ sách được thiết kế đầy đủ, chính xác. Chứng từ kế toán được lập đầy đủ, hợp pháp, 

hợp lệ, nội dung rõ ràng và được kiểm tra trước khi ghi sổ. Quy trình luân chuyển chứng 

từ khoa học, đảm bảo tính chính xác và minh bạch của thông tin. Sổ sách kế toán được 

ghi chép đầy đủ, liên tục và lưu trữ đúng quy định. 

3.1.1.2. Về tổ chức bộ máy kế toán 

Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo mô hình tập trung, các vị trí kế toán 

được phân công nhiệm vụ tương đối rõ ràng. Mỗi bộ phận kế toán phụ trách một phần 

hành nhất định, giúp công việc được chuyên môn hóa và hạn chế sự chồng chéo trong 

quá trình xử lý nghiệp vụ. Sự phối hợp giữa các bộ phận kế toán với các bộ phận liên 

quan như kho, kinh doanh được thực hiện khá thường xuyên, đặc biệt trong việc luân 

chuyển chứng từ nhập – xuất hàng hóa và thu – chi tiền mặt. 

3.1.1.3. Về kế toán doanh thu, thu nhập 

Về công tác kế toán doanh thu, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được công 

ty ghi tương đối đúng thời điểm phát sinh và tuân thủ các nguyên tắc kế toán hiện hành. 

Các khoản doanh thu được phản ánh đầy đủ trên sổ sách kế toán và báo cáo tài chính. 

Công ty sử dụng hóa đơn điện tử và phần mềm kế toán Trí Việt có giao diện thân 

thiện, dễ sử dụng và phù hợp với quy mô doanh nghiệp. Việc sử dụng phần mềm giúp 

kế toán xử lý dữ liệu, giảm thiểu sai sót so với phương pháp thủ công, đồng thời hỗ trợ 

lập báo cáo tài chính và kết xuất dữ liệu phục vụ công tác, góp phần nâng cao tính chính 

xác và hiệu quả trong công tác hạch toán doanh thu. 
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3.1.1.4. Về kế toán chi phí 

Các khoản chi phí bán hàng, chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp được 

theo dõi và phản ánh rõ ràng trên hệ thống tài khoản kế toán. Đa số các khoản chi đều 

có đầy đủ chứng từ hợp lệ, đảm bảo tính hợp lý và hợp pháp. Giá vốn hàng bán được xác 

định theo phương pháp phù hợp với đặc điểm kinh doanh của công ty. 

3.1.1.5. Về kế toán xác định kết quả kinh doanh 

Số liệu về doanh thu, chi phí và lợi nhuận được đối chiếu thường xuyên giữa các 

sổ kế toán chi tiết, sổ cái và báo cáo tài chính, góp phần nâng cao độ tin cậy của thông 

tin kế toán. 

Kết quả kinh doanh được xác định tương đối nhanh chóng và chính xác, giúp Ban 

Giám đốc nắm bắt được tình hình hoạt động của doanh nghiệp từ đó đưa ra các quyết 

định quản lý, điều hành phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

3.1.2. Hạn chế 

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, công tác kế toán tại Công ty TNHH MTV 

Thang Máy Niềm Tin vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần được khắc phục như: 

3.1.2.1.  Về tổ chức chứng từ kế toán 

Đôi khi vẫn còn tình trạng chậm trễ trong việc luân chuyển chứng từ. Xác nhận 

hoàn thành khối lượng từ các đội kỹ thuật về phòng kế toán. Điều này dẫn đến việc xuất 

hóa đơn và ghi nhận doanh thu bị chậm so với thực tế phát sinh. 

3.1.2.2. Về tổ chức bộ máy kế toán 

Mặc dù bộ máy kế toán được tổ chức theo mô hình tập trung và có sự phân công 

nhiệm vụ tương đối rõ ràng, tuy nhiên số lượng nhân viên kế toán còn hạn chế nên vào 

những thời điểm khối lượng công việc tăng cao, đặc biệt là cuối tháng hoặc cuối năm tài 

chính, một số nhân viên phải kiêm nhiệm nhiều công việc khác nhau, làm tăng áp lực 

trong quá trình xử lý nghiệp vụ.  

3.1.2.3. Về kế toán doanh thu, thu nhập  

Mặc dù công tác ghi nhận doanh thu được thực hiện tương đối đầy đủ và đúng quy 

định, tuy nhiên việc theo dõi doanh thu chủ yếu mới tập trung theo từng hóa đơn phát 
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sinh mà chưa phân tích chi tiết theo từng hợp đồng, từng nhóm khách hàng. Điều này 

gây khó khăn trong việc đánh giá hiệu quả kinh doanh của từng hoạt động cụ thể của 

công ty. Hiện nay công ty chủ yếu thực hiện hoạt động bán hàng theo hình thức bán hàng 

thông qua hợp đồng kinh tế hoặc đơn đặt hàng từ các tổ chức, doanh nghiệp. Phương 

thức này tuy phù hợp với đặc điểm kinh doanh của công ty nhưng còn khá đơn giản, 

chưa đa dạng về kênh phân phối cũng như hình thức tiếp cận khách hàng 

3.1.2.4. Về kế toán chi phí 

Công tác kiểm soát chi phí phát sinh trong quá trình thi công, lắp đặt và bảo trì 

thang máy còn phụ thuộc nhiều vào chứng từ do các bộ phận liên quan cung cấp. Trong 

một số trường hợp, chứng từ chuyển về phòng kế toán chưa kịp thời, ảnh hưởng đến việc 

cập nhật và theo dõi chi phí phát sinh. 

3.1.2.5. Về kế toán xác định kết quả kinh doanh 

Mặc dù công tác đối chiếu số liệu giữa sổ chi tiết, sổ cái và báo cáo tài chính được 

thực hiện thường xuyên, tuy nhiên việc kiểm tra chủ yếu tập trung vào cuối kỳ kế toán 

nên khối lượng công việc khá lớn, dễ gây áp lực cho bộ phận kế toán.  

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV Thang Máy Niềm Tin. 

Trong thời gian thực tập tài công ty TNHH MTV Thang Máy Niềm Tin, dựa trên 

kiến thức đã học và quá trình thực tìm hiểu thực tế tại đơn vị em xin đề xuất một số kiến 

nghị nhằm góp phần hoàn thiện hơn công tác kế toán cũng như công tác quản lý của công 

ty trong thời gian vừa qua. 

Đầu tiên, đối với khoản thu nhập khác 

Trên dữ liệu của cơ quan thuế đã nộp xong rồi về bằng 0 nghĩa là đang thừa tiền cụ 

thể là 779.000, mà trên hệ thống thuế thì mình không thừa. Trên sổ sách do nhập bị sai 

sót bị thừa 779.000 nên hạch toán 711 cho về bằng 0 để khớp với dịch vụ công trên dự 

liệu của cơ quan thuế . 

Kế toán cần phải lập tờ khai bổ sung điều chỉnh chứ kế toán không được đưa vô 711 

Tiếp theo, phân bổ chi phí 
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Phân bổ theo tháng nhưng kế toán lại hạch toán vào phần mềm theo quý nhằm đơn 

giảm hóa vấn đề, đỡ mất thời gian hơn và dễ dàng hạch toán. 

Kế toán cần phải nhập theo tháng cho đúng quy trình 

Tiếp đến, khoản bảo hiểm xã hội công ty chỉ đưa vào 1 tài khoản đó là 3383 cho 

BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ. Công ty nên mở chi tiết các tài khoản bảo hiểm theo 

từng nội dung cụ thể BHXH là 3383, BHYT là 3384, KPCĐ là 3382 và BHTN là 3386. 

Cuối cùng, khoản thuế TNDN đã tạm nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng 

doanh nghiệp không ghi vào sổ 821 cụ thể là 7.200.000  
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KẾT LUẬN 

Sau khi trải qua quá trình thực tập tại công ty TNHH MTV Thang Máy Niềm Tin, 

và những kiến thức em học được trên ghế nhà trường thì em thấy rằng việc thực tế ngoài 

kia họ làm và những kiến thức lý thuyết mà em đã học là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. 

Nhưng lại giúp em biết thêm được những kiến thức bổ ích. Qua đợt thực tập này thì em 

thấy được đội ngũ nhân viên nhiệt tình, năng động với công việc đã giúp công ty rất 

nhiều trong quá trình sản xuất kinh doanh, góp phần làm cho công ty ngày càng vững 

mạnh và có chỗ đứng trên thị trường. 

Qua quá trình nghiên cứu đề tài: “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Thang Máy Niềm Tin”, em nhận thấy công tác kế 

toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh giữ vai trò vô cùng quan trọng 

trong hoạt động của doanh nghiệp. Đây là cơ sở để đánh giá chính xác hiệu quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh, phản ánh thực chất năng lực kinh doanh cũng như khẳng định 

vị thế của doanh nghiệp trên thị trường. 

Điều đó đòi hỏi bộ máy quản lý phải có đầy đủ kiến thức chuyên môn về kinh tế, 

tổ chức và quản lý nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp và lâu dài cho công 

ty. Trong đó, kế toán giữ vai trò đặc biệt quan trọng vì là công cụ cung cấp các thông tin 

kinh tế, tài chính cần thiết, kịp thời và chính xác cho Ban giám đốc trong quá trình quản 

lý và đưa ra quyết định kinh doanh. Vì vậy, việc tổ chức hạch toán kế toán một cách 

khoa học, hợp lý, đặc biệt là kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh, 

có ý nghĩa rất lớn đối với sự tồn tại và phát triển của Công ty TNHH MTV Thang Máy 

Niềm Tin. 

Em rất mong muốn được đóng góp một phần nhỏ vào việc hoàn thiện công tác tổ 

chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV 

Thang Máy Niềm Tin, sau quá trình học tập, nghiên cứu lý luận kết hợp với tìm hiểu 

thực tế tại công ty, em đã mạnh dạn trình bày những nội dung cơ bản về thực trạng công 

tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Trên cơ sở đó, đề tài đã 

nêu lên những mặt tích cực cũng như đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện 

hơn công tác kế toán tại công ty. Em kính mong nhận nhận được sự góp ý của quý thầy, 

cô để hoàn thiện hơn đề tài nghiên cứu này.



 
 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  

Thông tư 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 26/08/2016 của Bộ Tài Chính.  

Các chứng từ, tài liệu của công ty TNHH MTV Thang Máy Niềm Tin  

Các văn bản: Luật kế toán, các Thông tư và Nghị định.  

Các bài khoá luận tốt nghiệp trên thư viện Trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng.  



 

PHỤ LỤC 

Quy trình ghi sổ tài khoản 5113 

Bước 1: Kế toán tổng hợp tiến hành nhập hóa đơn vào phần mềm Trí Việt 

Trình tự nhập số liệu như sau: Vào kế toán bán hàng và công nợ phải phu => Cập nhật 

số liệu => Hóa đơn bán hàng, dịch vụ => Nhập dữ liệu vào phần mềm. Sau đó phần 

mềm sẽ tự động cập nhật thông tin vào sổ nhật ký chung, sổ cái 511,131 sổ chi tiết 5113, 

33311 

Bấm vào thêm trên phần mềm để nhập dữ liệu mới 

Ngày chứng từ 30/09/2025 

Số chứng từ: Phần mềm tự động cập nhật số mỗi lần nhập kế tiếp   

Đối tượng: Công ty TNHH Đầu Tư Huy Phát 

Diễn giải: Bán hàng hóa đơn 170 

Sau khi nhập đầy đủ thông tin bấm quay ra phần mềm tự động lưu và cập nhật vào các 

sổ nhật ký chung (trang 51 ), sổ cái 511, 131, sổ chi tiết 5113, 33311. 

Bước 2: Tiến hành in phiếu => Kết xuất => Mẫu in. Kế toán in phiếu kế toán vừa lập 

Bước 3: Vào sổ chi tiết tài khoản 5113 

Phụ lục 01: Quy trình ghi sổ tài khoản 5113 

 

 

  



 

 

Quy trình ghi sổ đối với chi phí lương  

Bước 1: Vào kế toán tổng hợp => Cập nhật số liệu => Phiếu kế toán  => Chọn ngày, 

tháng muốn xem 

Bước 2: Phần mềm sẽ hiện ra các phiếu trước đó 

Để thêm phiếu bấm thêm => Phần mềm sẽ hiện ra phiếu mới. Sau đó nhập thông tin và 

số liệu vào các vị trí đã được thiết lập sẵn trong phần mềm. 

Ngày lập phiếu: 30/09/2025 

Số phần mềm tự động nhảy số cho mỗi lần nhập kế tiếp  

Diễn giải: Trích lương ăn ca vào phí 

Bước 3: Sau khi nhập xong dữ liệu bấm quay ra hệ thống tự động lưu, và phần mềm sẽ 

tự động cập nhật lên các sổ liên quan, sổ nhật ký chung trang 51, sổ cái 154, sổ chi tiết 

1542, sổ chi tiết 334  

Bước 4: Để xem được sổ cái tài khoản 154 ta chọn kế toán tổng hợp ở phía trên thanh 

công cụ, sau đó kích chọn => Sổ cái => Chọn ngày. 

Phụ lục 02: Quy trình ghi sổ đối với chi phí lương 

 

 

  

  



 

 

Quy trình ghi sổ đối với chi phí phân bổ  

Bước 1: Vào kế toán tổng hợp => Cập nhật số liệu => Phiếu kế toán 

Bước 2: Phần mềm sẽ hiện ra các phiếu trước đó 

Để thêm phiếu bấm thêm => Phần mềm sẽ hiện ra phiếu mới. Sau đó nhập thông tin và 

số liệu vào các vị trí đã được thiết lập sẵn trong phần mềm. 

Ngày lập phiếu: 30/09/2025 

Số phần mềm tự động nhảy số cho mỗi lần nhập kế tiếp  

Diễn giải: Trích khấu hao TSCĐ vào chi phí 

Bước 3: Sau khi nhập xong dữ liệu bấm quay ra hệ thống tự động lưu, phần mềm sẽ tự 

động cập nhật lên các sổ liên quan, sổ nhật ký chung trang 51, sổ cái 154, sổ chi tiết 1543 

Phụ lục 03: Quy trình ghi sổ đối với chi phí phân bổ 1543 

Quy trình ghi sổ đối với chi phí phân bổ  

Bước 1: Vào kế toán tổng hợp => Cập nhật số liệu => Phiếu kế toán 

Bước 2: Phần mềm sẽ hiện ra các phiếu trước đó 

Để thêm phiếu bấm thêm => Phần mềm sẽ hiện ra phiếu mới. Sau đó nhập thông tin và 

số liệu vào các vị trí đã được thiết lập sẵn trong phần mềm. 

Ngày lập phiếu: 30/09/2025 

Số phần mềm tự động nhảy số cho mỗi lần nhập kế tiếp  

Diễn giải: Trích khấu hao TSCĐ vào chi phí 

Bước 3: Sau khi nhập xong dữ liệu, hệ thống tự động lưu, và phần mềm sẽ tự động cập 

nhật lên các sổ liên quan, sổ nhật ký chung trang 51, sổ cái 642, sổ chi tiết 64226. 

 Phụ lục 04: Quy trình ghi sổ đối với chi phí phân bổ 64226 

 

 



 

Mẫu số: S03a-DNN 

(Ban hành theo TT số 

133/2016/TT-BTC ngày 

26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

 

 

Mẫu số: S03a-DNN 

(Ban hành theo TT số 

133/2016/TT-BTC ngày 

26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

 

CÔNG TY TNHH MTV THANG MÁY NIỀM TIN 

28 Hoàng Ngọc Phách, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

Tài khoản 1541 - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

Chứng từ  

MÃ KH  

 

KH 
Diễn giải TKĐƯ 

SỐ TIỀN 

Ngày Số CT Nợ Có 

  
  

              Tồn đầu kỳ  1.277.886.833 
                         

0 

... ...   ... ... ... ... 

20/06 141 
131-

HN808 

Nguyễn Hoài 

Nam 

Xuất vật tư lắp đặt thang máy 

Nguyễn Hoài Nam HD 141 
152 231.018.519 0 

24/06 74 
  Xuất vật tư sửa bộ nguồn 

UPS Huy Phát HD 74+84 
152 1.388.888 0 

30/06 KC 
  Kết chuyển giá vốn sửa 

nguồn Huy Phát HD 74+84 
632 0 1.388.888 

... ... ... ... ... ... ... ... 

12/09 143 

  Kết chuyển giá vốn lắp đặt 

thang máy CTR Trần Anh 

Tuấn 

632 0 231.018.519 

... ... ... ... ... ... ... ... 

11/10 6565 

331-

HS231 

Công ty TNHH 

Thang Máy – Kỹ 

Thuật Điện Hi Sa 

Cung cấp thang máy HĐ 

6565 
331 250.540.741 0 

... ... ... ... ... ... ... ... 

31/12 000245   Xuất vật tư 152 196.296.296 0 

31/12 000245   Xuất vật tư 152 213.504.630 0 

31/12 000245   Xuất vật tư 152 247.870.370 0 

31/12 KC   Kết chuyển chi phí sản xuất 632 0 830.510.200 

    Tổng cộng phát sinh  3.748.554.047 2.632.765.788 

  
  Lũy kế từ tháng 1 đến 

tháng 12 
 3.748.554.047 2.632.765.788 

    Số dư cuối kỳ  2.393.675.092  

 

Người ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

Ngày 31 tháng 12 năm 2025. 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

Phụ lục 05: Sổ chi tiết tài khoản 1541 

  



 

Mẫu số: S03a-DNN 

(Ban hành theo TT số 

133/2016/TT-BTC ngày 

26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

 

 

Mẫu số: S03a-DNN 

(Ban hành theo TT số 

133/2016/TT-BTC ngày 

26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

 

CÔNG TY TNHH MTV THANG MÁY NIỀM TIN 

28 Hoàng Ngọc Phách, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

Tài khoản 1542 - Chi phí nhân công trực tiếp 

Chứng từ  

MÃ KH  

 

KH 
Diễn giải TKĐƯ 

SỐ TIỀN 

Ngày Số CT Nợ Có 

  
  

              Tồn đầu kỳ  271.427.040 
                         

0 

... ...   ... ... ... ... 

31/05 BHXH 
  Trích BHXH, BHYT, KPCD vào 

phí 
3383 1.896.300 0 

31/05 LUONG   Trích lương,ăn ca vào phí 334 58.600.000 0 

... ...   ... ... ... ... 

31/08 BHXH 
  Trích BHXH, BHYT, KPCD vào 

phí 
3383 1.896.300 0 

31/08 LUONG   Trích lương,ăn ca vào phí 334 50.200.000 0 

12/09 141 
  Kết chuyển giá vốn lắp đặt thang 

máy CTR Nguyễn Hoài Nam 
632 0 20.000.000 

12/09 143 
  Kết chuyển giá vốn lắp đặt thang 

máy CTR Trần Anh Tuấn 
632 0 30.000.000 

... ...   ... ... ... ... 

30/09 BHXH 
  Trích BHXH, BHYT, KPCD vào 

phí 
3383 1.896.300 0 

30/09 LUONG   Trích lương,ăn ca vào phí 334 46.600.000 0 

... ...   ... ... ... ... 

31/12 BHXH 
  Trích BHXH, BHYT, KPCD vào 

phí 
3383 1.896.300 0 

31/12 KC   Kết chuyển chi phí sản xuất 632 0 15.000.000 

31/12 LUONG   Trích lương,ăn ca vào phí 334 58.850.000 0 

    Tổng cộng phát sinh  532.521.321 225.000.000 

    Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12  532.521.321 225.000.000 

    Số dư cuối kỳ  578.948.361 0 

 

Người ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

Ngày 31 tháng 12 năm 2025 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

Phụ lục 06: Sổ chi tiết tài khoản 1542 

  



 

Mẫu số: S03a-DNN 

(Ban hành theo TT số 

133/2016/TT-BTC ngày 

26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

 

 

Mẫu số: S03a-DNN 

(Ban hành theo TT số 

133/2016/TT-BTC ngày 

26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

 

CÔNG TY TNHH MTV THANG MÁY NIỀM TIN 

28 Hoàng Ngọc Phách, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

Tài khoản 1543 - Chi phí sản xuất chung 

Chứng từ  

MÃ KH  

 

KH 
Diễn giải 

TKĐ

Ư 

SỐ TIỀN 

Ngày Số CT Nợ Có 

  
  

              Tồn đầu kỳ  16.172.026 
                         

0 

... ... ... ... ... ... ... ... 

30/06 PB 
  Phân bổ chi phí trả 

trước 
2421 6.430.488 0 

... ... ... ... ... ... ... ... 

30/09 PB   Trích KHTSCD vào phí 2421 6.881.756 0 

... ... ... ... ... ... ... ... 

25/11 377 

331-

GA257 

Công Ty Cổ Phần Kiểm 

Định An Toàn Quốc Tế 

AIGA 

Kiểm định thang máy 

HĐ 377 
331 1.851.852 0 

28/11 1866 
331-PNT Công ty TNHH Phát 

Triển PNT Việt Nam 

Bảo trì thang máy HĐ 

1866 
331 24.166.668 0 

03/12 
00000

023 

331-

XN334 

Công Ty TNHH Thương 

Mại Dịch Vụ Xuân 

Nhung 

Cước vận chuyển thang 

và khung sắt HĐ 

00000023 

331 10.000.000 0 

22/12 34377 
331-

BV003 

Công Ty Bảo Việt Đà 

Nẵng 

Bảo hiểm Trách nhiệm 

HD 34377 
331 8.181.818 0 

31/12 KC 
  Kết chuyển chi phí sản 

xuất 
632 0 15.000.000 

31/12 PB    Trích KHTSCD vào phí 2421 4.039.203  

    Tổng cộng phát sinh  96.037.832 31.718.520 

  
  Lũy kế từ tháng 1 đến 

tháng 12 
 96.037.832 31.718.520 

    Số dư cuối kỳ  80.491.338 0 

 

Người ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

Ngày 31 tháng 12 năm 2025 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

Phụ lục 07: Sổ chi tiết tài khoản 1543 

  



 

Mẫu số: S03a-DNN 

(Ban hành theo TT số 

133/2016/TT-BTC ngày 

26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

 

 

Mẫu số: S03a-DNN 

(Ban hành theo TT số 

133/2016/TT-BTC ngày 

26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

 

CÔNG TY TNHH MTV THANG MÁY NIỀM TIN 

28 Hoàng Ngọc Phách, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ 

SỔ CÁI  

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

Tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 

Chứng từ 
Diễn giải TKĐƯ 

SỐ TIỀN 

Ngày Số CT Nợ Có 

                Tồn đầu kỳ  1.565.485.899                        0 

... ... ... ... ... ... 

30/09 BHXH   Trích BHXH, BHYT, KPCD vào phí 3383 1.896.300 0 

30/09 LUONG Trích lương,ăn ca vào phí 334 46.600.000 0 

30/09 PB Trích KHTSCD vào phí 2421 6.881.756 0 

... ... ... ... ... ... 

11/10 6565 Cung cấp thang máy HĐ 6565 331 250.540.741 0 

... ... ... ... ... ... 

31/12 BHXH Trích BHXH, BHYT, KPCD vào phí 3383 1.896.300 0 

31/12 KC  Kết chuyển chi phí sản xuất 632 0 15.000.000 

31/12 KC Kết chuyển chi phí sản xuất 632 0 15.000.000 

31/12 KC   Kết chuyển chi phí sản xuất 632 0 830.510.200 

31/12 LUONG  Trích lương,ăn ca vào phí 334 58.850.000 0 

31/12 PB Trích KHTSCD vào phí 2421 4.039.203 0 

   Tổng cộng phát sinh  4.377.113.200 2.889.484.308 

   Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12  4.377.113.200 2.889.484.308 

   Số dư cuối kỳ  3.053.114.791 0 

 

Người ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

Ngày 31 tháng 12 năm 2025. 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

Phụ lục 08: Sổ cái 154 



 

NGÀY SỐ CT NỢ CÓ

Tồn đầu kỳ 0 0

... ... ... ... ... ... ... ...

25/02 68607 VTB Ngân Hàng Vietinbank trả lãi 11213 12.530.143 0

26/02 70782 VTB Ngân Hàng Vietinbank trả lãi 11213 6.507.761 0

28/02 000055 VTB Ngân Hàng Vietinbank tra lai tai khoan DDA 11213 0 13.358

28/02 KC-000001 KC chi phí tài chính 911 0 52.592.879

... ... ... ... ... ... ... ...

25/07 0000082 VTB Ngân Hàng Vietinbank trả lãi 11213 953.424 0

25/07 0000083 VTB Ngân Hàng Vietinbank trả lãi 11213 381.370 0

25/07 0000084 VTB Ngân Hàng Vietinbank trả lãi 11213 476.713 0

25/07 0000085 VTB Ngân Hàng Vietinbank trả lãi 11213 357.534 0

25/07 0000086 VTB Ngân Hàng Vietinbank trả lãi 11213 696.000 0

25/07 0000087 VTB Ngân Hàng Vietinbank trả lãi 11213 381.370 0

25/07 0000088 VTB Ngân Hàng Vietinbank trả lãi 11213 371.836 0

... ... ... ... ... ... ... ...

27/10 0000022 VTB Ngân Hàng Vietinbank Trả lãi 11213 762.740 0

... ... ... ... ... ... ... ...

27/12 0000143 VTB Ngân Hàng Vietinbank Trả lãi 11213 90.120 0

27/12 0000144 VTB Ngân Hàng Vietinbank Trả lãi 11213 643.720 0

27/12 0000145 VTB Ngân Hàng Vietinbank Trả lãi 11213 361.620 0

27/12 0000146 VTB Ngân Hàng Vietinbank Trả lãi 11213 715.244 0

27/12 0000147 VTB Ngân Hàng Vietinbank Trả lãi 11213 16.198.810 0

27/12 0000148 VTB Ngân Hàng Vietinbank Trả lãi 11213 452.166 0

27/12 0000149 VTB Ngân Hàng Vietinbank Trả lãi 11213 949.549 0

27/12 0000150 VTB Ngân Hàng Vietinbank Trả lãi 11213 953.661 0

27/12 0000151 VTB Ngân Hàng Vietinbank Trả lãi 11213 209.391 0

27/12 0000152 VTB Ngân Hàng Vietinbank Trả lãi 11213 394.618 0

27/12 0000153 VTB Ngân Hàng Vietinbank Trả lãi 11213 743.855 0

27/12 0000154 VTB Ngân Hàng Vietinbank Trả lãi 11213 284.125 0

27/12 0000155 VTB Ngân Hàng Vietinbank Trả lãi 11213 904.332 0

27/12 0000156 VTB Ngân Hàng Vietinbank Trả lãi 11213 309.688 0

27/12 0000157 VTB Ngân Hàng Vietinbank Trả lãi 11213 1.418.775 0

31/12 KC-000001 KC chi phí tài chính 911 0 40.415.837

Tổng cộng phát sinh 376.193.712 376.193.712

 Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12 376.193.712 376.193.712

Số dư cuối kỳ 0 0

Đơn vị: Công Ty TNHH MTV Thang Máy Niềm Tin

Địa chỉ: 28 Hoàng Ngọc Phách, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Năm 2025

Tài khoản 635 - Chi phí tài chính

Phan Văn Minh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên)

SỐ TIỀN
MÃ KH TKĐƯ

Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025

KHÁCH HÀNG DIỄN GIẢI
CHỨNG TỪ

Mẫu số: S19-DNN

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC
ngày 26/8/2016 của BTC)

 

Phụ lục 09: Sổ chi tiết tài khoản 635 

 

  



 

Mẫu số: S03a-DNN 

(Ban hành theo TT số 

133/2016/TT-BTC ngày 

26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

 

 

Mẫu số: S03a-DNN 

(Ban hành theo TT số 

133/2016/TT-BTC ngày 

26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

 

CÔNG TY TNHH MTV THANG MÁY NIỀM TIN 

28 Hoàng Ngọc Phách, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ 

SỔ CHI TIẾT 

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

Tài khoản 711 - Thu nhập khác 

Chứng từ 
Mã 

KH 

KH 

Diễn giải TKĐƯ 
Số tiền 

Ngày Số CT   Nợ Có 

  
  

Tồn đầu kỳ  
                         

0 

                       

0 

31/12 TT   Tiền thuế GTGT đầu ra đã tất toán 33311 0 779.000 

31/12 
KC-

000002 

  
KC Thu nhập hoạt động khác vào KQ SXKD 911 779.000  

    Tổng cộng phát sinh  779.000 779.000 

    Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12  779.000 779.000 

    Số dư cuối kỳ  0 0 

Người ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

Ngày 31 tháng 12 năm 2025 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

Phụ lục 10:  Sổ chi tiết tài khoản 711 

 

 

Phụ lục 11: Phiếu kế toán 170 



 

 

Phụ lục 12: Phiếu kế toán lương 

 

Phụ lục 13: Phiếu kế toán thuế môn bài 

 

Phụ lục 14: Phiếu kế toán 64  



 

 

 

          

Phụ lục 15: Sao kê ngân hàng tháng 12/2025 



 

 

 

 Phụ lục 16: Sao kê ngân hàng tháng 10/2025 



 

 

 Phụ lục 17: Sổ phụ tiền gửi quý 1 

 

 

 



 

 

 

 

Phụ lục 18: Sao kê ngân hàng tháng 04/2025 



 

 

Phụ lục 19: Sao kê ngân hàng tháng 06  

 

Phụ lục 20: Phiếu chi phí ngân hàng 



 

NGÀY SỐ CT NỢ CÓ

Tồn đầu kỳ 0 0

31/01 KC-000001 KC chi phí tài chính 635 2.727.589 0

31/01
KC-000002

KC Doanh Thu gia công sang 

KQSXKD
5113 0 836.774.074

31/01
KC-000003

KC Doanh Thu tài chính sang KQ 

SXKD
515 0 19.827

31/01 KC-000004 KC Giá vốn vào KQ SXKD 632 806.296.296 0

31/01 KC-000005 KC chi phí quản lý nhân viên 64221 31.678.067 0

31/01 KC-000006 KC chi phí điện, nước, Đt... 64223 68.741 0

31/01 KC-000007 KC chi phí thuế phí lệ phí 64224 2.000.000 0

31/01 KC-000008 KC chi phí ngân hàng 64225 103.600 0

31/01 KC-000009 KC chi phí bằng tiền khác 64227 39.550.370 0

31/01 KC-000010 KC chi phí loại trừ 8118 1.804.300 0

31/01 KC-000011 KC Lãi Lỗ KDXS (911) 4212 0 47.435.062

28/02 KC-000001 KC chi phí tài chính 635 52.592.879 0

28/02
KC-000002

KC Doanh Thu bán hàng sang KQ 

SXKD
5111 0 13.700.000

28/02
KC-000003

KC Doanh Thu gia công sang 

KQSXKD
5113 0 134.292.593

28/02
KC-000004

KC Doanh Thu tài chính sang KQ 

SXKD
515 0 4

28/02 KC-000005 KC Giá vốn vào KQ SXKD 632 124.770.180 0

28/02 KC-000006 KC chi phí quản lý nhân viên 64221 29.775.520 0

28/02 KC-000007 KC chi phí điện, nước, Đt... 64223 59.339 0

28/02 KC-000008 KC chi phí ngân hàng 64225 620.000 0

28/02 KC-000009 KC chi phí bằng tiền khác 64227 34.749.581 0

28/02 KC-000010 KC Lãi Lỗ KDXS (911) 4212 0 94.574.902

31/03 KC-000001 KC chi phí tài chính 635 24.871.007 0

31/03
KC-000002

KC Doanh Thu bán hàng sang KQ 

SXKD
5111 0 6.600.000

31/03
KC-000003

KC Doanh Thu gia công sang 

KQSXKD
5113 0 60.388.888

31/03
KC-000004

KC Doanh Thu tài chính sang KQ 

SXKD
515 0 12.485

31/03 KC-000005 KC Giá vốn vào KQ SXKD 632 2.261.981 0

31/03 KC-000006 KC chi phí quản lý nhân viên 64221 20.009.489 0

31/03 KC-000007 KC chi phí điện, nước, Đt... 64223 75.314 0

31/03 KC-000008 KC chi phí ngân hàng 64225 195.000 0

31/03 KC-000009 KC chi phí phân bỏ, khấu hao 64226 43.743.699 0

31/03 KC-000010 KC chi phí bằng tiền khác 64227 32.431.776 0

31/03 KC-000011 KC chi phí loại trừ 8118 2.659.066 0

31/03 KC-000012 KC Lãi Lỗ KDXS (911) 4212 0 59.245.959

30/04 KC-000001 KC chi phí tài chính 635 27.248.468 0

30/04
KC-000002

KC Doanh Thu bán hàng sang KQ 

SXKD
5111 0 12.380.000

30/04
KC-000003

KC Doanh Thu gia công sang 

KQSXKD
5113 0 44.000.000

30/04
KC-000004

KC Doanh Thu tài chính sang KQ 

SXKD
515 0 5.780

30/04 KC-000005 KC Giá vốn vào KQ SXKD 632 6.969.023 0

30/04 KC-000006 KC chi phí quản lý nhân viên 64221 49.113.800 0

CHỨNG TỪ SỐ TIỀNMÃ 

KH
TKĐƯKH DIỄN GIẢI

Đơn vị: Công Ty TNHH MTV Thang Máy Niềm Tin

Địa chỉ: 28 Hoàng Ngọc Phách, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Năm 2025

Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh

Mẫu số: S19-DNN

(Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC
ngày 26/8/2016 của BTC)

 



 

30/04 KC-000007 KC chi phí điện, nước, Đt... 64223 85.917 0

30/04 KC-000008 KC chi phí ngân hàng 64225 285.000 0

30/04 KC-000009 KC chi phí bằng tiền khác 64227 39.422.749 0

30/04 KC-000010 KC chi phí loại trừ 8118 8.015 0

30/04 KC-000011 KC Lãi Lỗ KDXS (911) 4212 0 66.747.192

31/05 KC-000001 KC chi phí tài chính 635 26.013.174 0

31/05
KC-000002

KC Doanh Thu bán hàng sang KQ 

SXKD
5111 0 1.100.000

31/05
KC-000003

KC Doanh Thu gia công sang 

KQSXKD
5113 0 87.257.408

31/05
KC-000004

KC Doanh Thu tài chính sang KQ 

SXKD
515 0 18.006

31/05 KC-000005 KC Giá vốn vào KQ SXKD 632 300.000 0

31/05 KC-000006 KC chi phí quản lý nhân viên 64221 51.613.800 0

31/05 KC-000007 KC chi phí điện, nước, Đt... 64223 40.866 0

31/05 KC-000008 KC chi phí ngân hàng 64225 2.235.000 0

31/05 KC-000009 KC chi phí bằng tiền khác 64227 37.877.628 0

31/05 KC-000010 KC Lãi Lỗ KDXS (911) 4212 0 29.705.054

30/06 KC-000001 KC chi phí tài chính 635 26.176.752 0

30/06
KC-000002

KC Doanh Thu bán hàng sang KQ 

SXKD
5111 0 6.900.000

30/06
KC-000003

KC Doanh Thu gia công sang 

KQSXKD
5113 0 30.029.629

30/06
KC-000004

KC Doanh Thu tài chính sang KQ 

SXKD
515 0 4.254

30/06 KC-000005 KC Giá vốn vào KQ SXKD 632 5.065.740 0

30/06 KC-000006 KC chi phí quản lý nhân viên 64221 49.738.800 0

30/06 KC-000007 KC chi phí điện, nước, Đt... 64223 80.982 0

30/06 KC-000008 KC chi phí ngân hàng 64225 1.336.962 0

30/06 KC-000009 KC chi phí phân bỏ, khấu hao 64226 43.742.812 0

30/06 KC-000010 KC chi phí bằng tiền khác 64227 33.570.206 0

30/06 KC-000011 KC Lãi Lỗ KDXS (911) 4212 0 122.778.371

31/07 KC-000001 KC chi phí tài chính 635 27.097.923 0

31/07
KC-000002

KC Doanh Thu bán hàng sang KQ 

SXKD
5111 0 79.016.296

31/07
KC-000003

KC Doanh Thu gia công sang 

KQSXKD
5113 0 61.792.592

31/07
KC-000004

KC Doanh Thu tài chính sang KQ 

SXKD
515 0 18.565

31/07 KC-000005 KC Giá vốn vào KQ SXKD 632 40.050.255 0

31/07 KC-000006 KC chi phí quản lý nhân viên 64221 50.988.800 0

31/07 KC-000007 KC chi phí điện, nước, Đt... 64223 546.632 0

31/07 KC-000008 KC chi phí ngân hàng 64225 566.335 0

31/07 KC-000009 KC chi phí bằng tiền khác 64227 56.084.456 0

31/07 KC-000010 KC Lãi Lỗ KDXS (911) 4212 0 34.506.948

31/08 KC-000001 KC chi phí tài chính 635 27.120.205 0

31/08
KC-000002

KC Doanh Thu bán hàng sang KQ 

SXKD
5111 0 3.200.000

31/08
KC-000003

KC Doanh Thu gia công sang 

KQSXKD
5113 0 49.240.740

 

 



 

31/08
KC-000003

KC Doanh Thu gia công sang 

KQSXKD
5113 0 49.240.740

31/08
KC-000004

KC Doanh Thu tài chính sang KQ 

SXKD
515 0 5.377

31/08 KC-000005 KC Giá vốn vào KQ SXKD 632 888.889 0

31/08 KC-000006 KC chi phí quản lý nhân viên 64221 68.938.800 0

31/08 KC-000007 KC chi phí điện, nước, Đt... 64223 494.060 0

31/08 KC-000008 KC chi phí ngân hàng 64225 270.391 0

31/08 KC-000009 KC chi phí bằng tiền khác 64227 32.475.559 0

31/08 KC-000010 KC Lãi Lỗ KDXS (911) 4212 0 77.741.787

30/09 KC-000001 KC chi phí tài chính 635 35.325.609 0

30/09
KC-000002

KC Doanh Thu bán hàng sang KQ 

SXKD
5111 0 450.000

30/09
KC-000003

KC Doanh Thu gia công sang 

KQSXKD
5113 0 1.135.518.518

30/09
KC-000004

KC Doanh Thu tài chính sang KQ 

SXKD
515 0 18.025

30/09 KC-000005 KC Giá vốn vào KQ SXKD 632 1.049.722.224 0

30/09 KC-000006 KC chi phí quản lý nhân viên 64221 68.313.800 0

30/09 KC-000007 KC chi phí điện, nước, Đt... 64223 44.864 0

30/09 KC-000008 KC chi phí ngân hàng 64225 320.900 0

30/09 KC-000009 KC chi phí phân bỏ, khấu hao 64226 43.569.327 0

30/09 KC-000010 KC chi phí bằng tiền khác 64227 31.915.278 0

30/09 KC-000011 KC Lãi Lỗ KDXS (911) 4212 0 93.225.459

31/10 KC-000001 KC chi phí tài chính 635 46.192.752 0

31/10
KC-000002

KC Doanh Thu bán hàng sang KQ 

SXKD
5111 0 21.750.000

31/10
KC-000003

KC Doanh Thu gia công sang 

KQSXKD
5113 0 188.459.259

31/10
KC-000004

KC Doanh Thu tài chính sang KQ 

SXKD
515 0 28.597

31/10 KC-000005 KC Giá vốn vào KQ SXKD 632 56.411.344 0

31/10 KC-000006 KC chi phí quản lý nhân viên 64221 3.938.800 0

31/10 KC-000007 KC chi phí điện, nước, Đt... 64223 444.444 0

31/10 KC-000008 KC chi phí ngân hàng 64225 422.396 0

31/10 KC-000009 KC chi phí bằng tiền khác 64227 104.752.475 0

31/10 KC-000010 KC Lãi Lỗ KDXS (911) 4212 0 1.924.355

30/11 KC-000001 KC chi phí tài chính 635 39.799.646 0

30/11
KC-000002

KC Doanh Thu bán hàng sang KQ 

SXKD
5111 0 47.148.148

30/11
KC-000003

KC Doanh Thu gia công sang 

KQSXKD
5113 0 61.640.740

30/11
KC-000004

KC Doanh Thu tài chính sang KQ 

SXKD
515 0 21.471

30/11 KC-000005 KC Giá vốn vào KQ SXKD 632 35.555.556 0

30/11 KC-000006 KC chi phí quản lý nhân viên 64221 3.938.800 0

30/11 KC-000007 KC chi phí điện, nước, Đt... 64223 512.837 0

30/11 KC-000008 KC chi phí ngân hàng 64225 368.100 0  

  



 

30/11 KC-000009 KC chi phí bằng tiền khác 64227 66.023.493 0

30/11 KC-000010 KC Lãi Lỗ KDXS (911) 4212 0 37.388.073

31/12 KC-000001 KC chi phí tài chính 635 40.415.837 0

31/12
KC-000002

KC Thu nhập hoạt động khác vào 

KQ SXKD
711 0 779.000

31/12
KC-000003

KC Doanh Thu bán hàng sang KQ 

SXKD
5111 0 63.983.334

31/12
KC-000004

KC Doanh Thu gia công sang 

KQSXKD
5113 0 1.763.738.888

31/12
KC-000005

KC Doanh Thu tài chính sang KQ 

SXKD
515 0 11.484

31/12 KC-000006 KC Giá vốn vào KQ SXKD 632 873.002.259 0

31/12 KC-000007 KC chi phí quản lý nhân viên 64221 3.938.800 0

31/12 KC-000008 KC chi phí VPP 64222 3.026.667 0

31/12 KC-000009 KC chi phí ngân hàng 64225 818.652 0

31/12 KC-000010 KC chi phí phân bỏ, khấu hao 64226 43.885.685 0

31/12 KC-000011 KC chi phí bằng tiền khác 64227 114.906.617 0

31/12 KC-000012 KC Lãi Lỗ KDXS (911) 4212 748.518.189 0

Tổng cộng phát sinh 5.375.577.144 5.375.577.144

 Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 12 5.375.577.144 5.375.577.144

Số dư cuối kỳ 0 0

Đà Nẵng, Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Phan Văn Minh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên)

 

Phụ lục 21: Sổ chi tiết tài khoản 911 


